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OUVRAGES CONSULTÉS 


Histoire de la Cochinchine francaise des origines à 
1883. — Prosper Curret. professeur, Chargé des 
cours à la Faculté des lettres: 

Bui-nearn-sir-kýy de Huê: 

Cours d'histoire annamile, Pétrus Trosa- vixe Ky; 

La Cochinchine religieuse, E. LOUVET; 

La Cié annamite, Camille BRIFFAUT. 





A Monsieur André SALLES. Inspecteur des 
Colonies en retraite, Trésorier général du Comité 
Paul Bert, secrétaire adjoint de FAlHanee Francaise 
à Paris. | 

Comme hommage de très respectueuse et profonde 
affection. 


= Se 


http://tieulun.hopto.org 


ADMINISTRATION SC 
prs Saigon, le 19 Mars 1914. 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 


DIRECTION 
de la 
COCHINCHINE 
N. 901 
D Je vous retourne le manuscrit Gia-long Phuc-quôc 
j . envoyé en communication. 


Je vous félicite de la continuité de vos efforts pour 
répandre dans les milieux annamites les œuvres littéraires 
propres à nous attacher vos compatriotes. 


Les agents des postes et des Télégraphes n'ont guère de 
loisirs et votre œuvre apparait d'autant plus méritoire 
qu'elle est le fruit de vos veilles et de vos travaux les jours 
de congé, 


Je souhaite bien vivement que votre nouvel ouvrage 
` soit apprécié ainsi qu'il le mérite et que le public lac- 
cueille avec la même faveur que les productions pré- 
cédentes. 
Le Chef de service, 
ÄAFEI. 
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Je présente mes sincères remerciements à Monsieur 


Prosper Grp, chargé des cours à la Faculté des lettres 


à Paris. qui a bien voulu me permettre de traduire le 
premier chapitre de son ouvrage : l'Histoire de la Cochin- 


chine française, des origines à 1883 et qui ma suggéré 


l'idée d'écrire la vie de Gia-long pour prouver par des 

faits historiques la non-ingratitude de ce grand empereur 

annamite à l'égard de Monseigneur PIGNEAU DE ĐEHANE, 

Evêque d'Adran. | 

Vung-lièm, Mars 1914. 
LÊ-VĂN- THƠM. 
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Hình Bé-da-Lôc và Đông-cung-Cảnh dựng 





tại Saigon 








HISTOIRE DE GIA-LONG 


Thâi-T6 gia du Hoàng-dè 

Nhà Nguyễn là Nguyễn-Hoàng khởi làm chúa trong đời 
vua Lê-anh-tông hoàng-đế lấy hiệu Thái-Tồ gia dû Hoàng- 
để từ năm 1600 cho tới 1614. | 

Đời vua Lê-anh-tông, nhờ có Trịnh-Kiềm và Nguyễn-Cảm 
g phò tá. Khi nầy Nguyễn-Cảm oai quyền lớn, mà không bao 
lâu ti trần. Trịnh-Kiềm là rê, khi cha vợ là Nguyền-Cảm 
chết thì trở lại ganh ghét em vợ, không nhớ ơn bởi ai mà 
mình đặng quyền cao chức cå. Vì khi cha vợ chết Trịnh- 
Kiềm tóm thâu quyền-thể về cho mình; là bởi bọn con 
Nguyễn-Cảm nầy còn nhỏ đại. 

Một người con của Nguyễn-Cảm là Nguyễn-Hoàng xin anh 
rê cho mình vào trấn nhậm tỉnh Thuận-Hóa và Quảng- 
Nam, Từ đấy trên Bắc thì chúa Trịnh, phía Nam thì chúa 
Nguyễn, hai đàng đánh nhau từ năm 1572 (1) cho tới Nguyễn- 
Anh phục quốc. 

Đến năm 1765 dòng họ Trịnh lại có thêm oai quyền hơn 
nữa. Trịnh-Sum làm đến chức Tịnh-độ-vương. 


Gia-Long phục quốc 


S Ngoài Đông-Kinh chúa Trịnh quyền một ngày một thêm, 
phía Nam chúa Nguyễn một ngày một suy, chúa Duệ-Tông 
nghe lời sàm thân (2) mà bại hoại nước nhà ; viên quan 
tham lạm, nhơn dän thắn hoán. 

Đời vua Lê-thần-Tông. chúa Nguyễn chinh phạt Nehé-An; 
ie bình phục rồi rút binh về và dần tù giặc theo cho ở tỉnh 
Binh-Binh. Trong bon nầy có Nguyễn văn-Nhạc đặng làm 
chức Biện-lại nơi Vân-đồn. Cò bạc thua, Nguyễn-văn-Nhạc 
lấy bạc kho mà tiêu xài, sau rồi sợ lậu phải mang họa, bèn 
trốn vô núi phía Tây mà ở ; bởi đó mới gọi Tây-Sơn, Vào 
núi tụ côn đồ đặng 3000 đi cướp giực của chúng mà än. 





(1) Ông Trang Phüng-khäc-Khoan làm tôi vua Lê=anh-Tông nầy. 
@› Gian thần nầy tên Trwong-phuôe-Man làm chức Thái-phó. 








http://tieulun.hoptd 

















— 42 — 


Thấy đăng lu la mình một ngày một dông, bèn kêu hai em là 
Huệ và LÈ ra làm phó tướng, còn Nhạc thì làm chủ soái. 
Khởi cướp giực kho vua cùng mấy nhà phú hộ. Nhơn dân 
kinh hồn hoản via gọi bọn nầy là giặc Tây-Sơn. 

Quan binh đến mà dep quân ăn cướp Tây~Sơn, phải bị 
thua nó, thì Tây-Sơn lại càng phấn chí hơn nữa. Nguyễn 
văn-Nhạc quyết lòng đoạt thành Qui-Nhơn mà làm gốc, mới 
dùng một chước quÏ-quải truyền quản đóng củi, phía dưởi 
đít gài chốt, Nguyễn-văn-Nhạc khiến chư tướng mình khiên 
củi mà nạp mình cho quan giữ thành Qui-Nhơn tỉnh Binh- 
Định. 

Viên-quan Bình-Định thấy củi chắc thì mừng rở, không 
đè gian kế, chẳng đề phòng, tối ngũ mê mang, không quân 
canh giữ, nữa đêm, Nhạc rút chốt dit củi nhảy ra chém 
đầu Tưởng-Soái thành Ou! Nhơn ; ngoài thành binh rẻ van 
tân, mär quan trong thành thần bất thủ thê, không biết đâu 
dé gac bị Nhạc chém đầu ráo. Binh trong thành hồn phi 
phách tán mở cửa hàng đầu, 

Trong cơn nguy biến như vậy, Dué-tông lại cần cứu nơi 
kẻ cừu thù của mình là chúa Trịnh. Trịnh-Sum dùng dịp 
ấy kéo 30.000 binh vào Linh-Giang, ban đêm lén qua Sông 
lai nói vua Lê và chúa Trịnh vào Nam-kỳ mà bắt tội Trương- 
phước-Man phản chúa và đẹp giặc Tây-Sơn. Mà bắt Man 
rồi, binh Bắc-kỳ đi sấn vào Huế hảm thành. Duệ-tông bị 
hai đầu ép tới, vội vả xuống chiến thuyền vô Saigon tị 
nạn, năm ấy là 1774. 


Mụuc-Vương kë vi 


Trước khi vào Saigon, binh Dué-Tông ráng hết sức mà 
chân binh Bäc-kÿ lại, ngăn giữ không nồi rút binh lần về 
Đà-nẵng, rồi chiến thuyền thẳng tuốc vô Saigon nhằm 25 
tháng chap năm 1774. 

Duê-Tông biết minh không đặng sống lâu bèn truyền 
ấn tước lại cho con là Muc-Vwong. Làm lễ tôn vương ấy 
tại chùa Kim-chương (Saigon) 

- Bàng nọ Tây-Sơn, phía nam bị binh Duệ-Tông, phia Bắc 
có binh Trịnh-Sum, tấn thối lưởng nan, bèn ra đầu chúa 
Trịnh, lãnh chức tiên phuông, 1775. 





Nguyễn-văn-Nhạc lánh ấn tiên-phuông sai em là Huệ 
rot Duệ-Tông chạy qua Rach-chanh, qua Cân-Tho rôi 
xuống Cà-mau. ¬ , o 

Sau Dué-Tông bị Tây-Sơn bất tại Ba-Sắc trong tháng ` 
năm 1776, người đặng 21 tuôi làm chúa được 13 năm. Một 

: DH HE + r 4 a Tå 
it lå ü | - sn-tre. Tây- 
it làu Muc-Vwong cũng bị bat tai Ba Vác tinh Bến-tre y 
Sơn đem về Saigon hành quyết hai người. 


Gia-Long kè vị 


Nguyễn-Duệ-Tông vô Saigon có một người cháu pnpa 
bằng chú tên Nguyên-Anh (1) là con Nguyên-VÓ, V wong. 

Tây-Sơn bắt däng cha con Duệ Tông E trong lòng hâm 
hở, đàng nọ phe nhà Nguyễn ngà lòng, Nguyên-Anh bị giặc 
đuôi chạy vào đồn Cà-mau lánh nạn (2). 8 

Nguyên-Anh chạy ra cồn Thô-chäu trốn giặc. ` 

Nguyễn-văn-Huệ truy tầm không đăng bèn. rút binh về 
Qui-Nhon. Đề Tông-dôe-Châu và Tư Khấu coi giữ-gìn Gia- 
Định, mà Huệ vừa rút binh về thì Cao-Hoàng tháng 10 nắm 
1776 kéo bình chiếm Cà-mau, Sa-đéc, Vỉnh-long; qua tháng 
chạp người đà thâu phục Gia-định lại. ` - 

Đàng nọ Nguyễn-văn Nhạc không lo đến, Nguyén-Anh 
bèn xưng vương trong năm 1777. : p pi 

Ngoài-Băc Trịnh-Sum lo chọn con nổi nghiệp. Bang dầu 
chọn Trịnh-Giai, sau lại chọn con dòng thử mới đăng năm 
tuôi, phế Trịnh-Giai xuống. Trịnh-Giai, tụ hội binh ma mà 
d'et cha ; bị Trinh-Sum hay bắt cấm cố, sau nhờ binh gia 


ời ra làm chí ế Trịnh-Sum đã- 
- phá ngục đem người ra làm chúa thế cho Trịnh-Š i 


A Ja 9 É E 

chết. Từ đây Tây-Sơn tóm thâu lần cả hướng Bắc. | 
à S S à o ` m + ` Le r 
Nói qua Gia-Long dùng dịp Huệ trở về Qui-Nhon, lây xứ 
Gia-dinh lai. | 








HI 


(1) Tùy theo Annam ta Xguyên-Anh chánh vi để vương, nên đăng 
EE e bí 4 A D £ MU , à A 
Hoàng-Thiên che chở. Khi người đậu ghe nơi Khoa-Giang, ban đêm 

In. KC gi Â Ta 
muốn lén ra cửa Bôc-Huÿnh, ba phen bị sấu căng lại, không phương 


à SE ` a co bình Tây-Š 
©: chỉ chèo ghe ra đặng, đến sáng rõ lại thì ngoài cữa có binh Tây-Sơn 


ngăn don ; nếu không sấu thì người đã lọt vào tay Tây-Son. o 
(2) Me Đông-cung-Cảnh là bà Tống-thị con ông Tổng phước-Ehuôn 
làm chức Tã-chưởng-dinh. 
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Đến tháng hai 1777 Täy-Son trổ vô nữa mà đánh với 
Nguyễn-Anh. Nguyễn-Anh chia bình ra xáp trận làm cho 
binh Tâv-Son phải ra. Tướng của Gia- -Long chân đánh từ 
đạo, binh Tây-Sơn rút về Qui-nhơn bị Lê-văn- Đuật rượt theo 
lấy Bình-Thuận. Khi nầy có một đạo binh chẹt đầu Nhạc, 
sai giữ Phú-Yên dưng thành cho Gia- Long mà hàng đầu. 

Tháng hai năm 1778 một đạo binh Bắc chừng 300 người 
qua đầu Nguyên nữa. Tháng sau người vào nước Cao-mẻn 
mà duôi tân-quân soän vi nước ay, l lập Thải-Tử lên ngôi, 
và buộc phải tùng nước Annam, môi năm tấn cống. Tháng 
3 năm 1779 sanh Đông-cung-Cảnh (1) ì ngày sau à học trỏ 
của đức Cha-cà. Giang sang nhà Nguyễn giống như đã gồm 
thâu lại đăng. 

Tháng näm 1779 Cao-mên xứ Trà-vinh đấy loạn, 
đẹp tây cả. 

Nhờ một it năm không giặc giả người moi lo tu bồ các 
u tàu và đóng thêm chiến-thuyền. 

Nam 1780, bi đóng đăng 85 chiếc, năm chiếc theo 
kiêu Thái-tây. Ay là Cao-hoàng có lòng quyết danh Tả ây- 
Son cho rốt mà tóm thâu thô vỏ. Tuy vậy chớ thời chữa 
vững, Tây-Sơn hãy còn hưng sùng. Lại nhiều viên tưởng Ÿ 
công nghiệp nhiều gọi rằng trọng, rồi hóa ra đều chín 
thuận. Thứ nhứt là Dô-thanh-Nhon oai quyền lớn trong 
đảm ba quản mà có ý lấn lước, làm cho văn vỏ của Gia- 
Long lo sợ häng ngày. Gia-Long sợ có ngày phản phúc bèn 
giả chước dau, đòi đến giết phức. Còn quân binh của Đồ- 
thành- Nhơn thì day nhập vào các đạo binh khác. Mà cũng 
còn một hai viên tướng tùy tùng Đồ-thành-Nhơn trốn vỏ 
Ba- giống (Mỷ-tho) mà dấy loạn; Gia- Long lấy lời diệu ngọt 
vô về, mà chúng chẳng khứng lòng qui phu, 

Ấy 1 à điềm chẳng lành, Gia-Long gấp duôi Tây-Sơn mà 
khỏi phục, nèn qua tháng näm sai phân nửa chiến thuyền 
ra giúp sức binh bộ nơi Bình-thuận, Phú-vên mà đánh 
Tây-Sơn. | 

Tây-Sơn không đánh với binh thủy, mà sai binh bộ hằng 


HGƯỜI 





Mẹ Bông-cung-Cänb là bà Tống-thị con ông Tống- phước-Khuôn 
làm chức Tå- chưởng- định. 


p 





hà với voi mấy trăm thớt rước đánh binh bộ nhà Nguyễn. 
Binh bộ Gia-Long cò thế chịu không nồi thụt lui lại bỏ Phú- 
yên, Bình-thuận, cho một ít đạo binh gìn giữ, còn bao 
nhiêu kéo lần về Saigon đăng có đánh đẳng nghịch Ba- giồng 
là quân của Đồ-thành Nhơn. Về lại bị thua đẳng nghịch ấy. 
Vài tháng sau dùng gian kế mới tận tuyệt chúng nó đăng: 

Chớ chi Tây-Sơn không lo bình phục Bình-thuận, Phú- 
yên mà dùng co hội nói trên đây thì còn chỉ cơ nghiệp 
Cao-hoàng. Bởi nhờ cớ näy mà Cao-hoàng lo việc bảo hộ 
Cao-mang quốc đặng vững bền. 

Đến tháng 10 năm 1780. Vua Niễm-la sai một đạo bình 
vào Cao-mang, có hai người tưởng cầm bình tên Chatri và 
Sô-si. Vua Cao-mang cầu cứu nơi Gia-Long, người gởi lên 
3000 binh 100 chiếc chiến thuyền Annam dons đồn nơi 
La-bich. Nhưng mà hai đạo không khỏi chiến. Tướng-soái 
Xiêm đặng tin rằng: Vua Xim sợ hai tưởng ấy, nên düng 
dip di đẹp giặc nơi xa, bất vợ con của hai tướng hạ ngục ; 
hai tưởng Xiêm lo một đều trở về Vọng-các. Nên sai qua 
mời tưởng soái Annam mà lo việc hòa. Nguyễn-hữu-Thoại 
đem theo mười lên thủ-hạ qua dinh Xièm. Tướng Xiêm 
mừng rô bôi phần bé nå thề nguyền, Annam trao cờ và 
gươm làm tin. 

Xong rồi tướng Xiêm trở về nước, di nửa đường nghe 
tin vua Xiêm là Trịnh-cuốc-Anh đã bị lim quyền soán vi. 
Phi-nha-văn-Sản xưng vương; hai tướng về đến bắt tân 
chúa cựu chúa giết sạch, rồi lên ngôi lấy hiệu là Phật- 
vương. Từ đây Gia-Long cùng Phật-vương giao hảo rất hàu. 


Nguyën-Anh thất thủy binh tại Bën-nghé 


Tay-Sơn nghe Đồ-thành-Nhon là một viên tướng vỏ nghệ 
siêu quần, chúng nó sợ hơn hết mà đã chết rồi thi quyết võ 
lấy Gia-dinh, ché không lo bình phục Phú-yên, Bình thuận, 
vì nghe tin binh Nièm vào Cao-mang, lại hê Nam-kÿ vào 
tay nó rồi thì hai xứ kia cũng lai hàng. 

Bởi vậy tháng hai năm 1781 cối một tram chiếc chiến 
thuyền thẳng tới Saigon. Vào cửa nhờ giỏ thuận nước e thuận 
nên đùa thủy bình Gia-Long đại bại. 
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Trong cơn nầy một người Langsa tên Emmanuel làm 
chức Khâm-sai chưởng-eơ (1ì cai quản một chiếc tàu Tây 
bị binh Tây-Sơn vây chặt nồi lửa đốt chiếc tàu, người bị 
chết trong lửa. 

Gia-Long hay bại binh, kéo một đạo chiến thuyền ra ngắn 
cũng bị thua rút về Saigon, rồi qua Ba-giông (Mỷ-tho). Gia- 
định bị vào tay Tây-Sơn một lần thứ hai nữa, 

Ông Hoàng Då hay là Tôn-thất Dù làm chức Tiết-chế 
trấn Bình-thuận dẫn bồn bộ bình về cứu viện, trong đạo 
binh nầy có đạo binh chệt của Tây-Sơn khi trước qua đầu 
Gia-Long, kêu là đạo Hòa-ngải. Gäp Tây-Sơn tại cầu Tham- 
lương thuộc về tông Dương-hòa-thượng, huyện Duwong-binh, 
hạt Gia-định, đánh một trận giết quan hộ giá Phan-Ngạn 
của Tày-Sơn. 

Nhạc thất trận nầy bị mất một viên hộ tướng, lại thấy 
đạo binh Tôn-thất Dù có binh chệt bèn nỗi trận lôi đình, 
truyền bắt hết chệt bất kỳ là ai, đòn bà con nít cũng không 
tha. Giết chết 10.000 người, thầy nằm lën song mẫu tràng 
dó nước, cå tháng nhon dän không dám ăn tôm cå và uống 
nước dưới sông, 

Gia-Long sa cơ thất thế hao binh tồn tướng, còn lại năm 
người (2) quan, và ba trăm binh; lại bị tưởng của Tày-Sơn 
là Nguyễn-Học rat theo rất gấp. Gia-Long cầm gươm ra 
cự. các tướng sợ Gia-Long bị hại, nồi thần lực liều sanh 
tử chống cự. Nguyën-kim-Phäm lước đến chém Nguyên- 
Học đầu rơi xuống đất. Tây-Son thấy chủ-tướng tÈ trận, 
bỏ ghe thuyền lội bộ mà chạy. Gia-Long lấy ba chục chiến 
thuyền của giặc. rượt chúng nó khỏi Bến-lức và Chọ-đệm 
mới thôi. Đàng nọ nghe Nguyễn-Học tữ trận bại binh. Huệ 
đem binh ra tri cảng, Gia-Long thua chạy theo sông Vàm- 
có, rồi xuống Rach giá, lại bị 30 chiếc ghe Cao-mang rượt 
Teen nh 

(1) Emmanuel người Annam kêu là Màng-Hòe, là người của ông 
Bá-đa-Lộc dưng cho Cao~hoàng, sau Cao-hoàng phong tặng cho 
người: Hiệu nghĩa công thần phụ quốc thượng tướng quân, 

(3) Là ông Trần~xuân-Trạch, XNguyễn-kim-Phấn, Xguyễn-huỳnh-Đức, 
Đương-công-Trừng, Thống binh Hap, và chệt Kinh (Nam-việt sử ký.) 
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theo, nguòi ra Hà-tiên rôi ra (1) hòn Phú-quőc. OU đó bèn 
sai Nguyễn-hửu-Thoại qua viện binh Xiêm. Ai dè Cao-mang 
hay là Chon-lập một lòng với Tây-Sơn, giết bọn Hữu- 
Thoại (2) chết hết, Nam-kỳ trọn hết đều về tay Tây-Sơn. 
Nhạc, Huệ vào lấy Nam-kỳ rồi thì chắc Nguyễn-Anh bận 
nầy khôn phương khôi phục nữa đặng, bèn lo về Đắc, giao 
Gia định lại cho Đồ-nhàn-Trập làm chức Hàng tưởng dông- 
sơn và 3000 binh. 

Nhạc, Huệ ban sư trong tháng 5 năm 1781. 

Hai anh em Nhạc, Huệ vừa sắp lưng về thì quan binh 
Gia-Long lo khôi phuc. Tháng 6 näm 1781, binh Gia-Long 
lấy Long-hồ (3). Châu-văn-Tiếp thắng trận kéo binh đến 
Bến-lức bắt mười chiếc chiến thuyền ; đàng khác cởi chiến 
thuyền vào cła Cần-giờ, binh Tây-Sơn nghe tiếng Châu- 
văn-Tiếp là người vỏ nghệ siêu quần nên sợ, đánh sơ sài 
lấy có, däng rút binh về Qui-nhơn. 

Châu-văn-Tiếp thông báo cho Cao-hoàng hay, Gia-Long 
về Saigon trọng thưởng quan binh; tôi chúa rất vui mừng, 
vì khỏi phục đề như trở bàn tay CL: tháng 83 näm 1781. 

Cũng khi nầy Trịnh-Sum ti trần, trước khi chết lập con 
dòng thứ lên nối là Trịnh-Cáng, còn con dòng chánh là 
Trịnh-Đống bị phế mới sanh việc bất hòa trong triêu chánh. 
Tây-Sơn dùng dip nầy kéo binh ra lấy Đông-kinh. 








(1) Từ Hä-tiên ra Phü-quôc Cao-hoàng còn có một chiếc ghe nhỏ 
ban đêm tắm tối không thấy biết đường, còn dưới ghe hình như có 
vật chỉ đội nồi lên, Đến sáng có mặt trời, coi dưới biên xung quanh 
ghe đầy những rắn. Các quan kinh hôn hoàn via, một hồi lâu rắn rå 
ra lin mất, thì thấy đã tới cồn, | 

D Nguvén-hiu-Thoai di cùng Trằn-xuân-Trạch và Cai-cơ Cao- 
phước-Trí, Gia-Long phong tặng hai người là : Chưởng định quốc 
công, Cai-cơ Phước- Trí là Chướng cơ (Bai-nam sử ký). | 
` (3) Hồ-văn-Lân gặp binh tràng ra tôi twóng Tây-Son lấy dinh Long- 
hồ. Dương-công-Trừng, Nguyén-vän-Qui gite chiến thuyền của giặc 
tai sông Lật-giang (Vàm-cô). | nn 

(4) Châu-văn-Tiếp làm chức Ngoại tả chưởng dinh, Tôn-thất Dü làm 
Ngoại chỉ chưởng đỉnh, Tôn-thất Hi làm Trung dinh giám quân, Dong 
dinh-Vân làm Binh bộ, Nguyên-bäo-Tri làm Tham mưu, Nguyễn-Đô 


Thị giản, 
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Neuvên-Anh cũng nhỏ lúc nầy lo chiêu mộ binh nhung 
và lập đoàn chiến thuyền lại, dàng nọ người đắp đồn lüy (1) 
theo mẻ sông Saigon 'Bến-nghẻ) trong song thì giäng thiết 
thảo long mà ngắn ngừa binh giặc : truyền đóng bè hóa- 
công và trong sông có 150 chiến thuyền chờ binh Nhạc, 
Huệ vào mà đánh. - 

Khi Gia-Long däng tín rằng Tây-sơn đã sửa soạn vào nên 
qua Xiém-la quốc xin bình cứu viện, 


Gia-Long thất ec binh 

Quả như vậy, qua tháng 2 năm 1782, Huệ, Lữ cối chiến 
thuyền hơn 200 chiếc tuốt vào cửa Cần-giờ nhờ nước xui 
gió thuận lướt vào dùng thân-công dai-bâc bắn mấy cái 
đồn và độ binh lên lấy hết, đàng nọ binh Gia-Long dùng 
hỏa-công đốt, chẳng may gặp lúc nước rông và gió dông- 
bắc đùa bè hôa-công trở lại thì bình Gia-Long rối loạn (2) 
ca thất. Binh Tây-sơn thừa thế đuồi nà, thương hại quan 
binh Gia-Long chết liều yếu. Người däc một trăm bình và 
sáu viên tướng còn lại chạy qua trốn dưới Ba-giồng (Mytho) 
gần Cai-lậy. : 

Tháng từ đức Gia-Long gộp bình thua lại đặng năm ngàn 
và thêm một mó binh Cao-mang kéo đến đóng tại Đồng- 
tuyên (3). 

Huệ bèn kéo binh đến hai đàng xáp chiến ; Gia-Long 
bình quả tướng vi phải thất, rút chạy về Bến-lức, trận nầy 


ông Tôn-thất-Cốc, Võ«di-Nguy, Lưu-thủ-Thẳng và Tiên-phưông Tủy, 
ông Giäm-quân Tô thì Io việc hóa công đăng có đốt tàu Tây-Sơn 
(Bại-nam sử-kÝ). 

(2) Trận näy quan bình Gia-Long hao rất nhiều. Tôn-thất-Mân chạy 
ngang qua cầu bị gây cầu nhào xưống sông mà chết; sau phong là 
An-biên quận vương (Prince đAn-biên). Dương-công-Trừng bị giặt 
bắt, Châu-vän-Tiép lui chạy ; Nguyễn-kim-Phầm theo Cao-hoàng. Tây« 
Son lựa mùa ấy mà vào Gia-định là vi gió thuận, chở chỉ Cao-hoàng 
đừng dùng hôa-công có đâu mà phải đại bai! ` 

(3) Nguyễn-kim-Phầm lãnh chức Tiên-phuông, Nguyễn-huỳnh-Đức 
Đề-độc cai quân đạo bình Chơnm-lập di hậu tập; trung quân thì có 
Tôn-thất-Dủ, Nguyễn-đình-Thuyên, Lại bộ Hồ-đồng, Binh-bộ Minh, 
Thanh-nghị Trần-đại-Thế, Tham mưu là Trần-đai-Hưề, tả đao thì có 
Hoàn, hữu đao Nguyên-vän-Qui. 


WÉI 


+ 
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cüng hao binh tôn tướng 1), Tày-sơn rượt nà theo đến 
Rạch-chanh giặc gần bắt đặng người, người cùng thế liều 
kẻ Kả H ~ 8 A D ` 
sanh tử nhảy đại Xu0ng sông lội ngang qua mà chạy, 


Gia-Long tị nạn 


Đăng giang, sông sâu, nước chảy mạnh, lại cé sën nhiền, 
quan bình bị giặc rượt rất gầp lôi ngang qua đó chắc phải 
~ a A D "a H x 
chết chiềm, không ghe, không thuyền khó bề qua cho đăng, 
trong cơn túng rối Gia-Long lại thấy có một con tràu trầm 
mình dưới vũng người bèn lên lung cối long ngang qua 
sóng, ai ngờ vừa đến giữa dòng trâu hụt chon chìm tất, 
may đâu một con sấu lớn trừng lên chô người qua sông. 
Gia Long chạy xuống Mytho kiếm ghe thuyền trốn thẳng 
ra Phú-quốc. Người ở đó mới sai quan bình về Gia-định 
thám thính. Đàng nọ binh Chéc (2) theo người làm phản, 
.. H ` DÉI `. A A H H Ar ` ` s 
chiếm cứ Hà-tiên, người bồn thân kéo binh đến mà trừ khử. 


Gia-Long trôn ra hòn Côn-nôn 


Cũng lúc nây tướng Xiém tên là Vinh-ly-Ma ở hòn Cô- 
long đắc ba trăm quân và mười lắm chiếc chiến thuyền 
ra mà đầu Cao-hoàng. 

Cao-hoàng trú tại Phú-quốc nơi hòn Diép-thach cũng 
chẳng đặng yên, vì tưởng Tây-Sơn kéo binh vào vây phủ, 

` v ` r A a ` ` ^ 
trong cơn nghèo ngặc, Lẻ-phước-Điễn biết Cao-hoàng không 
khỏi tay giặc, mới hối người trao áo ngự phuc ; Lẻ-phước- 








q) Hồ-Đồng bị giặc bất, Nguyễn-đình- Nguyên, Nguyễn-vàn-Qui, 
Minh, Trän-dai-Thé tử trận. 

(2) Số là Gia-Long sai Tôn-thất-Cốc hiệp với chệc Trấn-Đình Đề. 
đốc đạo binh Hòa-nghïa cởi chiến thuyền về thám giác, Trần-Đình 
thường hay chè Tôn-thất-Cốc không biết điều bình, nên cò ý khinh 
khi không phục ; bỡi cở ấy Gia-Long sợ sau rối loạn trong việc binh 
nhưng, bèn dùng kế ấy mà mật chì tận sát nó cho rồi. 

Bọn Trän-Dinh là chệc, Trần-Hưng thấy sw bất bình bèn kéo binh 
trở về Hà-tiên làm phản, lại gặp Nguyễn-kim-Phầm đến Hà-tiên 
chiêu binh bèn đón mà giết chết, sau Gia-Long truy tặng Nguyên- 
kim-Phäm, chưởng dinh quận công (Duc de Chuông-dinh}. 
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Điền (1) bận vào nhảy lên mũi ghe đứng mà cự cùng giặc. 

Binh Tây-Sơn thấy vậy tưởng chắc là Gia-Long dành 
nhau mà bắt đặng lãnh thưởng; Gia-Long dùng dịp ấy 
trốn về hòn Côn-nôn ; còn bao nhiêu quan binh đều bị 
Tây-sơn bắt hết 2), nhằm tháng 6 năm 1762. 

Huệ hay Gia-Long trú tại hòn Côn-nôn bèn sai Trương- 
văn-Đa cởi chiến thuyền ra vậy người ba lớp, Gia-Long 
chắc lần nầy phải vào tay Tây-Sơn ; hay đâu trời nỗi. một 
trận giông tố, mây mưa mịch trời mịch nước, ban ngày mà 
như đêm, tối đen như mực, nhờ trận thiên ám địa hôn 
mà Gia-Long thoát khỏi nạn nghèo, lén xen vào vòng binh 
vây mà chạy ra khỏi, chạy qua hòn Cô-cốt rồi về lại Phú- 
quốc ; về đây quan binh đói khác phải ăn củ chuối cùng 
rau cỏ mà chịu. 


Viện binh Đại-Pháp 
Hồi nầy Gia-Long mới cho triệu ông Bä-da-Lôc (Evêque 
dAdran) xin người về Đại-Pháp xin bình cứu viện, Bá- 
đa-Lộc lảnh mạng, người xin đem Đông~cung-Cảnh theo 
cho tiện bề xin binh. Sau ta sẽ thuật chuyện nầy. 


Cao-hoàng bị khỗn nơi biền đông 


Nói qua Gia-Long muốn về Bình-thuận thám thính Tây- 
Sơn, bèn xuống thuyền chạy vào cửa Mali, ai ngờ vào đó 
gặp vài chục chiến thuyền của giặc nơi cửa. Giặc biết rượt 
bắt, người chạy ra khơi bây đêm ngày. Dưới thuyền hết 
nước, quân gia đều muốn hụt hơi, Gia- Long ra trước mủi 
thuyền van väi nếu như số tóm thâu xả-tắc không däng 





(1) Tôn-thất-Diễền, Tôn-thất-Cốc, Chưởng-co-Hoắn, Vinh-ly-Ma bị 
Tây-Sơn bắt; giặc lấy tiếng ngon ngọt vô về thì Tôn-thất-Cốc trả lời 
rằng: chẳng thà ta chết làm ma Đông-phố hơn là theo bọn phần 
chúa loạn dân. 

Còn Tôn-thất-Diễn, Lê-phước-Điền nhiếc mắng Tây Son cho đến 
chết mới thôi. . 

Thiêt nên nghĩa khí. 

(2) Thị Tánh là vợ Chưởng-co-Hoän nghe tinh chồng chết cũng 
gieo mình xuống sông mà chết theo. 

Ấy cũng một gương trung liệt, dëi hào nước nào cũng có. 








e D 


xin trời đất nồi giông tố nhận chiềm thuyền chết cho rồi, 
người vái vừa rồi, có một tên quân khao khác nằm nơi 
be thuyền thấy nước đồi màu, bèn khoát mà uống thử 
thấy ngọt, la lên: Nước ngọt! Nước ngọt! Quan binh xúm 
lại múc uống và chứa vào mái bü vừa rồi thì nước trở 
mặn lại như củ. Gia-Long và quan binh thiệt nhờ trời 
cứu ! Người chạy thẳng về Phú quốc (1). 


Cao-hoàng gần bị khỗn nơi eữa Đốc-Công 


Tháng 8 năm 1872, Gia-Long về Longxuyêr thám thính 
cũng gần bị hại. Về đến nơi bị Tây-Sơn vây, nhờ có một 
tên tù giặc Tây-Sơn (2) cho hay sớm người mới trốn khỏi 
họa, chạy ra hòn Chông, về đó có hai tướng Tây-sơn ra 
đầu t3), sau rồi người về hòn Thô-châu. 

Nhạc-Huệ tưởng lần nầy Nguyễn-Anh đã hết phương khôi 
phục mới lo rút binh về Qui-Nhơn, đề Trương-văn-Da là 
rê Nhạc ở lại trấn Gia-định. 

Mà quan binh Gia-long tứ tán ở theo đân-giä, khi nghe 
Nhạc, Huệ đã về Qui-nhon, liền ra chín binh khôi phục. 

Tháng 10 năm 1782 binh Gia-long lấy đồn Tân-châu rồi 
lấy Cần-thơ và đoạt thâu tại đó đặng 15 chiếc chiến thuyền. 

Đăng nọ Tây-Sơn đánh đồn Giồng-sao mà lấy không däng. 
Gia-long kéo binh đến mé sông Tân-hòa quyết äu-chiën, 








(1 Đức-quốc mầu là mẹ Cao-hoàng cũng là một người déen bà trong 
đời it có. Khi ngài về Phü-quûe thuật mọi chuyện gian nan các đều 
cho mẹ nghe, quốc mầu nghe nỏi hai hàng rơi lụy, rồi nói với Cao- 
hoàng rằng: Nơi hòn Côn-nôn nhờ gió lớn mà khối họa, nơi vực sâu ` 
nhờ cam 16 đở khác, ấy có phải cơ trời giúp dë chăng? Vậy con 
phải hết lòng lo khôi phục. Gia-Long nghe lời mẹ nói thì thêm nông 
chi lay ta lui ra; bỡi nhờ vậy Cao-hoàng mới bền lòng chặc dạ trong 
đời không bai ` (Đại-nam sử-ký). 

(2) Gia-Long về Long-xuyên. quan Eưu-thủ Tây-Sơn hay bèn dần 50 
chiếc chiến thuyên mà phục ngoài cła Đốc-Công, may đâu ban đêm 
binh Gia-Long đi tuần bắt đăng một viên tưởng Tây-Son, Gia-Long 
tra hỏi mới ré giặc sửa soạn chở mình ra cła mà bắt, người truyền 
chèo riết ra trước, giặc rượt theo không kịp (Đại nam sử ký) 

(3) Hai tưởng giặc đầu Gia-Long tên Hiến và Bằng đều làm chức 
Phỏ-Chiến (Đại nam sử ký.) 
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nào hay tướng soái Tây-Sơn kéo binh đến chụp đánh, binh 
Gia-long chiu không nội bị cả thất, tháng Giêng năm 1783 (1). 


Gia-long vào trú tại Xiêm-La quốc. 
dấy loạn 


Đang khi Gia-long thất thủ, dân Bà-Lai (Đồ bà) 
Gia-long 


đuôi vua Chơn-Lập, Néac-[n trốn vỏ nước Xiêm. 
sai (2) cầu cứu với vua Xiêm, Vua näy bèn sai Thäl-xi da 
dän chiếc chiến thuyền và binh vào Hà-tièn. Thátxi-đa 
khuyên Gia-long vào nước Xiêm ra mắt vua Xièm. Gia-long 
nghe lời vỏ Xiêm, đặng vua Xiêm thết đải rất hâu. 

Tháng 6 năm 1783 người từ vua Niém mà về, thì vua 
Xiêm giúp 20.000 bính và 300 chiếc chiến thuyền người 
kéo bình Atom lấy Hạch giá, Ba-Vác, Trà-ôn, Mang-Thit- 
nơi trận nầy người bị hao bình tôn tướng rất nhiều. Châu- 
văn-Tiếp (3) bi thương tích mà chết, Châu~văn- Tiếp chết t 
như Gia-long mất hết một kiến tay. Ông nầy đăng quan 
binh Xiém-La kính phục mà người chết rồi thì không tay 
kềm-chế nỗi ; bởi vậy cho nèn bình Xiêm sanh đều tàn bạo 
cướp phá dân tỉnh, ham hại đòn bà con gái. 


Binh Xiêm dai bại 


t Gia-Long buồn rầu lo trả bình ấy lại cho Siem, Hay đâu 
Nguyễn-văn-Huệ nghe báo tín có bình vào cứu Gia Long bèn 
kéo bình må vào. Bang đầu Huệ phải bị thua, sau lại biết 
tánh binh Xiêm háo thẳng mới dụ nó xuống Hạch-sằm vào 
Noài-Mút, binh Siem không biết đường, thuộc xứ cho lâm, 
phải bị lọt vào bình phục mà cả thất. Xiêm gộp bính thua 
chạy vào nước Chơn-lạp, thẳng về nước. 





(© Tháng chap năm 1783 Tôn-thät Dù Iy trần, sau đặng phong cho 
người là : Bô-Bôc chưởng phụ sw quận-công, 

(2; Sai Châu-văn-Tiếp qua Xiêm xin binh cứu viện. 

(8) Châu-văän-Tiếp biết mình phải thát nèn la lớn lên rằng: Trời 
hôi trời! Hoàng thiên nở hại trung thần! dirt tỉnh tôi chúa † Biết bao 
giờ chơn chúa phục hồi xã tắc! la rồi ngà ra mà chết, Thương bấy 
- tôi hiền mang vều !Đức-Cao hoàng thương tiết chẳng cùng. ban gấm 
nhiều liệm thi hài Châu-van-Tiép chón cất rất hàu-ngày sau Minh- 
mạng đem hài cốt vào Thế-miếu ‘Panthéon annamite; và phong tặng 
chức Lâm Thao quản công ‘Duc de Làm Thao:. 





Bởi Gia-Long thất trận mà bình Xiêm phải trốn về nước 
hết nhiều hại đân tình nữa. 


Binh Gia-Long cũng tr táng hết, người phải trốn vào 
Trấn-giang là Séng-sau, người lại sai báo tin thất trận cho 
vua Xiêm hay. 


Cao-hoàng qua Xiêm một lần nữa. 


Thất trận näy Đức Bá-da-Lộc và Đông-cunø~Cảnh mới 
di’ viên binh Đại-Pháp xin coi phia sau.) 

Tày-Son muốn tuyệt hậu hoạn nên rượt Gia-Long chẳng 
chịu thàu quân. Gia-Long ở Trấn-Giang xuống năm chiếc 
chiến thuyền chạy với 28 ông quan và 200 quân qua hòn 
Thô-châu (Poulo Panjam) rồi chạy qua hòn Cô-Côt, tuốc 
qua Xiêm. Vua Aiém muốn hạ sát hai anh tướng sai di 
giúp Gia-Long. Người xin tha vì việc binh gia thắng bại 
cũng sự thường, 

Đức Cao-hoàng thấy bình Tây-Sơn còn hưng sùng khó nồi 
tây trừ, mới an lòng tạm trú nơi thành Vọng-các : Banalok) 
kế tháng năm Lê-văn-Duân nghe Cao-hoàng ở Vọng-các mới 
đem bộ tướng hơn 600 người vào đó bái yết Cao-hoàng, lần 
lần quan binh theo vào càng ngày càng động, thì Nguyên- 
Ảnh mới tính bề cho quan bình ra tại Long-kỷ hay là Long- 
khẩu phía ngoài thành Vọng-eác lo làm ruộng nương cho 
có lương phan cho quân lính ; lo trồng bông dét vải, trồng 
đâu đề tầm làm Lo lụa cho quan binh chi dụng. Người lại 
lựa quan quân biết đóng ghe thuyền ra vịnh Xiêm lo tạo 
lập chiến thuyền. Bang no lại sai người về Nam-kỳ chiêu 
mộ anh hùng đề hầu khôi phục. 


Cao-hoàng giúp Xiêm đánh Miën-diên 
và Ba-lai dại bại. 


Cao-hoàng nhon quan bình theo mình đông nên tháng 2 
năm 1785 người mới sai chư tướng giúp Niém đánh bình 
Miễn điện, Thu ấy bình Miến-điện chưa từng biết hỏa-hồ, 
bị Lè-vän-Duän và Nguyễn-văn-Thành hai tưởng truyền 
quản phóng hôa-hô, binh Miến-điện hồn phi phách táng bị 
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loạn binh, hai tướng thừa thể chém giết chẳng biết bao 
nhiêu, còn bắt sống Ton cả ngàn. Xong mỗi giặc ấy, 2 Xiêm 
lại bị binh Ba-lai cởi chiến thuyền đến vậy cửa biển. Cao- 
hoàng sai Lê-văn-Duân đi với vua nhì Xiêm ra đẹp đẳng ăn 
cướp biên ấy. 


Cao-hoàng trở về Saigon 


Nói qua Tây-Sơn thấy vån Nguyễn-Anh thì tưởng chắc 
däng bình an lâu dài, bèn đề cho Đặng-văn-Trấn trấn thủ 
Saigon, Huệ moi tuốt ra Qui-nhơn nhằm tháng tư năm 1784. 

Nhạc, Huệ hội ý muốn lấy Bắc; dùng dip Lê-cänh-Hưng 
băng, bèn thượng cò ‘“ Phô Lê diệt Trịnh” kéo ra lấy Huế 
tháng 5 năm 1785. 

Tới đây Cao- -hoàng nghe tin Đông-cung-Cảnh và ông Bá-đa- 
Lộc đã tới nước Ấn- -độ thành Goa thuộc địa của Bö-đào-nha. 

Nói qua Nhạc, Huệ, Lử ba anh em không thuận cùng 
nhau, mới chia nước lấy ra làm ba, Lử làm Đông-định- 
vương vô ở Gia-định. 

Đàng nọ tướng Cao-hoàng vào báo rằng: ba anh em 
Nhạc, Huệ, Lử đương tranh đấu, nên phải thừa cơ mà lo 
việc phục hồi. Người biết vua Xiêm có lòng muốn cầm mình 
ở trong nước, nên không khứng lòng xin giúp binh, vua 
cùng quan binh cùng gia quyến ban đêm làm thơ từ tạ đề 
lại rồi xuống chiến thuyền đi cła Bắc nam đồng về bồn 
địa. Sáng ngày Xiêm hay, sai binh ngồi ghe nhẹ rot theo 
mà không kiệp phải trở về. 

Vua chạy về tới hòn Tre gặp một tên tướng của mình là 
Cai-co Trung đương cướp giwt ghe buôn của Xiêm, giết 
người lấy của, vua bèn chém quách, bô đầu vào rương, 
khiến người đem đầu và thơ dâng cho vua Xiêm tỏ lòng yêu 
mến vua Xiêm. Vua Xiêm gởi sứ đến tạ ơn. (Pétrus Ký.) 

Gia-Long tuốc qua Hà-tièn, còn quốc-mầu và cung quyến 
đều đề tại hòn Phú-quốc, vô Hà-tiên liền thẳng đến Long- 
xuyên, chạy ra biên vào cửa Cần-giờ lên Saigon, đến đâu 
thiên hạ đều đầu phục. 

Nguyễn~văn~Lử là Đông-định-vương nghe Gia-Long về 
thì lật dät qua tỉnh Biên-hòa lập đồn tại Lang-phu đề cho 


Wi 


Ka 





Thái-phó Phạm-văn-Ngạn giữ Saigon. Gia-Long đánh Saigon 
đôi ba phen hao binh tôn tưởng mà lấy thành không nồi, 
mới dụng xảo kế. Vua truyền làm giả mật chỉ của Nhạc, 
truyền cho Lo phải dùng mưu giết Phạm-văn-Ngạn, mật 
chỉ vào tay Thị-Lộc là vợ của Hộ-đốc-lý bèn đem dưng 
cho Ngạn ; Ngạn thấy thất sắc không biết đâu mà trở, mới 
kéo cờ bạch tuốt về Biên-hòa là chô Lt đóng đồn. _ 

Li thấy cờ bạch không hiều duyên cớ làm sao, lại nghi 
Ngạn đã đầu Gia-Long, liền hoản hốt chạy ngay về Qui- 
nhon. Ngạn thấy vậy trở về Saigon đánh tây binh Gia- 
Long. 

Gia-Long lấy Saigon không đặng quyết vô Định- tường 
trú, đi đến Ba-rài thì có Ngự-húy Nguyễn-Văn ngăn giữ, 
Lê-văn-Duân thấy nó bài khai trận thế, chiến thuyền ngăn. 
cảng nơi vàm rất nghiêm nhặt, nên tính dụng hỏa công nội 
ứng, còn binh phục thì ngoại ứng. Lê-văn-Duân bèn lén 
đem binh phục dän quân giả đi gánh nước hỏi khâu hiệu, 
đặng khẩu hiệu đêm khuya lén vô đồn nồi lửa đốt làm 
hiệu ` binh Tây-sơn thỉnh linh hoảng kinh loạn, tưởng giữ 
đồn bị bêu đầu, binh phục thấy lửa áp vào giết giặc chết 
thây näm đây đất máu chảy do sông, bình Gia-Long lấy 
binh-lương tiền túc xe cô chẳng biết bao nhiêu. Vua vào 
đánh Mytho không phủng, tuốt ra cồn Thô-châu một lần 
nữa. Trong khi đó có đem theo 300 quân vài chục chiến 
thuyền và chiêu tập Thồ được một ngàn nói giả là binh 
Xiêm. Vua kéo binh ấy vào lấy Rạch-chanh và đồn Mỷ- 
lồng, kế hai chưởng cơ giặc ra đầu. Vua bèn đóng binh dé 
tại Mỷ-lồng. Nguời truyền cho Tôn-thất Ủy và Lê-văn-Duàn 
làm chức tiền-quân xây đồn đắp lũy, cất dinh trại chiêu 
mộ thêm binh, Thái-bảo Phạm-văn-Ngạn kéo binh Saigon 
xuống đánh không xué, phải lui binh về Ba-rài phía dưới 
Cái-bè, 

Đàng nọ Qui-nhơn nghe Gia-Long phá rối binh Tây-sơn 
bèn sai ba chục chiến thuyền vào giúp sức. Quan binh Gia- 
Long nghe đà khủng khiếp, vua truyền lịnh giữ đồn nghiêm 
nhặt chẳng nên nhút nhác mà phải loạn động lòng quân. 
Thuyền Tây-sơn vô đánh sơ sài vài trận rồi rút binh về 
Qui-nhơn. Số là Bắc-bình-Vương, Nguyễn-văn-Huệ sai Vỏ= 
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văn-Nhâm ra lấy Nghệ-an, nghe tin Cống-Chỉnh đã qua đầu 
Lê mà diệt Trịnh thì sai Vỏ-văn Sĩ ra lấy Hà-nội năm 1786. 


Vỏ~-Tánh qui-phue Cao-hoàng 


San dip tốt Gia-Long khởi binh. Tháng 2 năm 1787 1ý kéo 
bình đến Nước-xoáy nghe tên Cao-mên Ốc-nha-Luông đầu 
Tày-sơn đóng đồn tại Cần-thơ, bèn kéo bình áp đánh lấy 
đồn, binh Mën cà thua bỏ xe cò lương phạn rất nhiều. 

Qua tháng tw có ong Vo-Tänh ra hàng đầu Cao hoàng. 
Ông nầy gốc ở Bình-dương-huyện Gia-dinh, là một đứng 
vỏ tưởng thao lược mưu mò lót chúng, xuống Gò-công tu 
đẳng lu-la hơn trót muôn đề đợi thời tá thá an bang. Môi 
khi giặc Tây-sơn qua đó bị người sát hại hết. Giác nghe 
danh đà khủng khiếp, Täy-son thường nói: Gia-đinh có 
tam hùng : một là Đồ-thanh-Nhơn, hai Châu-văn-Tiếp, ba 
Vỏ Tánh. Vỏ-Tánh däe đoàn ứng nghĩa ra Nước-xoáy bái 
yết Cao-hoàng. thì vua mừng rỡ bội phần cho chức « Tiên- 
phong khâm-sai-tng-nhung-chưởng-cơ,s Chẳng những vậy 
mà vua lại còn gå công-chúa Ngọc-Du cho (con gái của 
Hung-Tô còn tướng tá của ngài là Vô-văn-Lương, Nguyên- 
văn-Hiếu, Mạc-văn-Tô däng chức Thống lành cai cơ (Đại- 
nam sử- kỶ). | 

Cao-hoàng sai Lè-van-Duän, Tôn-thất Hội đánh lấy đồn 
Trấn-định bất Chưởng-cơ Điệu rồi lấy luôn Tràa-16ng, đàng 
nọ Hguyên-văn Ngải lấy Bôüng-nai (2). 

Cao-hoàng lãy Gia-dinh 

Cao-hoàng sai Vo-Tanb, Tôn-thất Hội vày lấy đồn Ngủ- 

kiều, bồn thân người ngồi chiến thuyền thỏi thúc binh 


nhung phóng hỏa-công đốt trại, tháng 7 năm 1787. 





(D Bá-đa-Lộc và Bông-cung-Cânh khỏi qua Tây nhằm ngày 21 oc- 
tobre 1786, tới tháng hai năm 1787 thì tới thành Lorient, lúc nầy 
Đông-cung đã đăng 21 tuổi (L. E. Eouvel). 

2) Lúc nầy Cao-hoàng đánh đâu thắng đó, cho ông Tôn-thất-Hội 
làm chức s Häu-quân dinb khâm-sai đốc-chiến chưởng-ecœ.» Nguy èn- 
vàn-Thành làm « Trưng quản dinh khâm-sai thuộc nội töng nhung 
cai cớ, » vân văn. .... (Đai-nam sử-ký), 











a 


D 


Gia-Long thừa thế kéo binh vào phía rạch Thị-nghè ; 
Thái-báo Phạm-văn-Ngạn giàn binh từ chợ Điều-khiền đến 
chợ Khung-cách mà cự, Cao-hoàng sai Vỏ-Tánh đem binh 
đến đồng Tập-trận vào sóng Bến nghé tập hậu. còn các 

+ G > ` ` LA HE DES TA D Cf K 
tướng các nẻo áp vào hôn chiến; giặc chiệu không nội cả 
thua, Phạm-văn-Ngạn muốn xuống chiến thuyền ra cữa 
Cän-gid mà chạy, vua rô tình ý mới sai Lê-văn-Duân kéo 
rốt binh ra đón đánh. Pham-vän-Ngan cùng thế phải thối 

`» Z ở +» a D 
về Ba-thắc đặp đồn cổ thủ. 

Phục hồi Gia-định xong, vua cho đi rước Quấc mầu và 
cũng quyến về và sai người vô Xiêm báo tin. 

Lê-chiêu-Tông ngoài Bắc bị thất quốc qua Tàn cầu cứu. 
Tàu sai Tông-si-Nghi qua đánh lấy Hànôi lại, tháng 10 
năm 1787. ` | 

Nguyễn-văn-Huệ mặc lo khử trừ binh Tàu (1) qua giúp 
Lé-chièu-Tông, còn Nhạc lo giữ Bình-định, Qui-nhon nên 
phải bỏ Lữ mất Gia-định. 

Bối nhờ cơ hội nầy mà Gia:Long tóm thàu Nam-kỷ đặng, 
lo tầy cho hết Tây-Son. Như Phạm-văn-Ngạn đóng đồng 
tại Ba-thắc, Gia-Long sai vào đánh, vì hề Ngạn mà trốn về 
däng chẳng khác thả cop vào rừng một ngày kia chắc trở 

D KN y KI -a `" H H d 
ra lừng låy. Ngan cói chiến thuyền ra vàm bi binh vua 
chân đánh nó chạy ra Hồ-châu rồi cüng vë Ba-thäc. 

Sau vua đem hết bôn bộ bình vảy phủ; Phạm-văn-Ngạn 
cố thù hằng lâu, binh Gia-Long công phá thành không nồi, 

X H # PEN ` ` 3e 3 ' ` F4 
nhờ sau nó nghe binh viện bị thua và đã hàng đâu hết, 
Ngạn túng thế cũng phải đầu. Vua chẳng giết cho theo 
giúp mà sau trồ moi phãn chúa gởi mật thơ cho Huệ nên 

KI D à EA R 
phải bi bêu đầu. 

Bá~da~Lộc và Đông-Cung về tới Saigon 


Vua về Gia-định thì tháng 6 năm 1788, ông Bông-cung-Canh 
và Bá-đa-Lộc đi Tây cũng về. Vừa đến cửa có quân phi 
báo, vua cho quan quân ra rước tại cửa Cần-giò. Đông- 





d, Nguyễn-vãn-Huệ đánh täy Lé-chièu-Tông và binh Tàu là Tông- 
sỉ-Nghị hai người đều chạy về Tàu hết. Huệ rượt nà qua Quản-Đông 


r 


đánh binh Tàu hôn phi phách tán. 
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Cung và di và về hết bốn năm trường. Ông Bá-đa-Lộc có 
dắc quan Langsa theo, vua hậu đãi cho làm quan cai quản 
chiến thuyền (1). 

Nguyễn-văn- Thắng (Chaigneau) cai quản Long-phi thuyền ; 
Nguyễn-văn-Chấn (de Forcant) cai quản Phụng-phi- thuyền; 
Lê-văn-Lăng Philippe Vannier) cai quản chiếc Bỏng-thước, 
chiếc Đồng nai, sau rốt tàu Phụng. 

Gia-Long cách biệt Đông-Cung bốn năm, nay thấy con 
về có người tài năn theo qua giúp sức thì người mừng rő 
bội phần, nên người viết thơ qua Đại-Pháp tạ ơn vua 
Lưu-Y thứ 16 : 

« Đức vua cho cha gặp con thì chẳng khác nào như 
Đức vua bắt cá trên khô mà bỏ vào nước. Dầu xa cách 
cho mấy cũng chẳng làm cho tôi quên ơn lớn nầy đặng,» 

Gia-Long bình phục Nam-kỳ đặng rồi mới đặt quan, 
phong tước cho các công thần; đặt quan viên các trấn. 
Cũng nội năm 1789 lập ụ tàu tại Saigon, đóng 40 đại chiến 
thuyền, hãi đạo một trăm chiếc. Gia-Long truyền cho ông 
Ô-li-hué (Olivier) xây một cái thành lớn phia trên hướng 
Bắc Saigon, cũng có xây kiều thành näy tại tinh Vinblong, 
Châu-dôc, Mỷ-tho, Biên-hòa. 

Tập đặng 6000 binh ăn mặc súng gwom theo binh Đại- 
pháp. 

Ngoài Bắc Huệ đóng đô tại Nghé-an, tu bồi thành quách, 
rồi sai sứ qua Tàu đem lễ vật cầu phong. Vua Thanh phong 
cho Huệ là Annam-quốc-vương. 





(1) M. Jean Marie Dayot commandant en Chef de la flotte. 

M. J. B.Chaigneau, commandant de la canonnière le Dragon volant. 

M. Philippe Vannier commandant du vaisseau Phénix. 

M. de Forçant, commandant du vaisseau VAigle. 

M. Victor Olivier, officier du Génie chargé de l’organisation des 
Troupes et de (Artillerie, 

M. Théodore Lebrun, ingénieur chargé des fortifications. 

M. Laurent Barisy, Lieutenant Colonel. 

M. Julien Girard de l'Isle selle, Capitaine de vaisseau. 

M. J. M. Despiaux, Médecin du Roi Gia-Long. 

M. Louis Guillon, Lieutenant đe vaisseau. 

M. Jean Guilloux, Lieutenant de vaisseau. 














Đồng-enng-Cảnh, khi ở bên triều Đại-pháp. 
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Nói qua đức Gia-Long ăn ở cùng Đức cha cả và đạo Thiên- 
chúa. Tw khi ông Bá-đa-Lộc đi viện binh Langsa về thì vua 
có lòng cảm mến, vì công nhọc nhành, đi đường thiên sơn 
vạn hải nhiều nguy hiểm gay go. Bởi vậy cho nên đức Gia- 
Long chẳng hề rời Bá-đa-Lộe, muốn người theo mình luôn 
luôn. Ông Bá-đa- luộc muốn đều chi vua cho liền. Đầu năm 
1790 cha cả thọ bịnh đau, thì vua mỗi ngày đến thăm viến, 
thấy Đức cha qui thê chẳng däng an thì vua rơi luy. 

Gia-Long hay nói việc đạo với triều đình, có nhiều lần bảo 
chữa đạo Thiên chúa. Có một ngày nhằm buồi chầu ban 
chiêu, đức Gia-Long nói với các quan cận thần rằng : Trầm 
tưởng lời đoán näy có lẻ nhằm lý hơn: trong mọi việc 
người phương tây đều hơn ta ; trong việc cầm binh khièn 
tưởng, vược khơi, thiên văn, bác vật, cai trị dän, triều 
chánh, và bá công bá nghệ dën hơn ta ca. Chúng ta không 
thuận với Tây trong việc đạo mà thôi, Vậy có lễ nào một 
đều ấy mà làm cho kẻ thông mình trí huệ trở nên mù 

à quán di ? 

Tuy đức Gia-Long nói vậy là lẻ chánh mà chẳng hề có ý 
muốn theo đạo Thiên chúa. Làm vua thì lấy lẻ công bình 
chánh trực làm đầu, chẳng theo đạo nào mà bô đạo nào, 
nên người mới nói lời ấy : có ý khuyên văn bang vỏ bả là 
kẻ thông minh chẳng nên đố ky một việc mà phải làm hư 
trăm việc khác. Suy biện như vậy thật đúng bực minh quân. 
Chó chỉ bå quan nghe theo lời ấy có đầu sanh đều chém 
giết đạo muỏn ngàn ! 


Bình phục Bình-thuận, Phü-yên 


Nói qua Gia-Long lấy Nam-kỷ lục tỉnh lại đặng rồi, lo 
sắp đặt quan quyền đóng (äu bè, lập thành quách đồn lủy 
vừa xong, thì vua cất binh bộ bình thủy ra lấy Binh-thuận, 
Phú-yên, thẳng tuốt đến Qui-nhon lấy luôn. Hai tướng ra 
đánh Bình-thuận, Phú-yên là Lé-vän-Duân và Vỏ-Tánh ; 
chừng bình mấy xử ấy-rồi, vua triệu Vỏ-Tánh về, đề Lé- 
văn-Duân cai quản các xứ mới chiếm. Mà khi Tây-Son nghe 
Vỏ-Tánh là tướng đại danh về rồi thì kéo binh må trở lại 
đánh nữa. | 
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Lê-văn-Duân cũng một đứng anh hùng ráng hết sức bình . 


sanh mà cự chống bị binh thiều tướng vi nhắm bề ngắn 
chống không nồi, bất đắt di phải rút binh về giữ đồn Phan- 
ri, Tây-Sơn thừa thắng duôi nà theo và vậy đồn Phan-ri. 

Gia-Long hay đăng tin ấy bèn sai Vỏ- Fánh cai quản tiền 
đạo, Nguyễn-văn-Trương hậu đạo ra giải vày Phan-ri. Hai 
tướng kéo bình đến phủ vày binh Tày-Son, trong thành 
thấy có bình tiếp mở cửa cự chiến; Tày-Son bị trong đánh 
ra ngoài đánh vô cả thất binh mả chết liều yếu. 

Đương khi Vô-Tänb lo bình phục Bình-thuận, Phü-vên; 
thì Gia=Long lại bày ra cất thủ ngử. các cửa sông lo thâu 
thuế tàu buôn vạn quốc vào cữa. Lai lo đóng thêm tàu Ô, 
tàu lè và lập u tàu: sắp đặt điều lệ chăn dân. 


Bá-đa~Lộc tị trần 


Tháng 10 năm 1799 nhằm năm Canh tuất Đông-cung Cảnh 
ra vây thành Qui~nhơn, có Đức cha cả đi theo, vừa ra it 
ngày Đức cha xuôn bịnh hạ lợi; bịnh đau một ngày một nặng 
thì vua có lòng lo sợ mới sai Ngự-y đến điều tri. Đông- 

o Ñ r a 7 2 z ` 
cung: Cảnh ngày đêm thăm viến chẳng khác tỉnh cha con, 


xua có ngự đến thăm nhiều phen thấy bịnh không thuyên 


dàm thì vua lấy làm buồn rầu. 

Khi Ngự-Y thấy binh trở không chịu thuốc và Bá-da- 
Lộc cũng gần miền vào từ giả người mà về, thì Đức-cha 
cười mà noi với Ngự-Y rằng: Ngu-y cho thuốc ta Không 
mạnh thì chẳng nên buồn, Ngự-U cũng hết lòng voi ta, ta 
cám on. Về thuật lai cho Bé-ha rò những sự ngươi đã thấu, 
tàu cùng vua rằng ta không lòng lo sợ nao núng, như DậU 
cho vua biết người phương Tây có biết sống chết không. 

Ông Bá-da-Lộc đau hai tháng mới chết, người li-trần 
nhằm ngày mồng 9 tháng 10. 

Đức Gia-Long đăng tin Bá-đa-Lộc ti-trân người gởi đến 
một cái quan tài sơn son (ën vàng và gấm nhiều đến 
liệm Đức-cha. Lièm xong ngày mồng 10 dem quan tài 
xuống tàu của vua mà chở vô Đồng nai. Ngày 16 đến 
Saigon đem vào nhà thờ Thi-nghè quàn đó cho đến hai 











Hire Fhüy Baata-Loe 
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tháng mới chôn. Cái däm xát näy lớn vô cùng thuổ' nay 
nước Nam chưa từng thấy däng. Binh của vua đưa đám 
xát kê là 12 ngàn, thêm 5 ngàn của Đông-cung-Cảnh ; người 
đạo ngoại theo đưa it nữa là 40 ngàn người. Mã của người 
bây giờ còn tại tinh Gia-định, phủ Tân-bình, huyện Bình- 
dương, tông Đương-hòa-thượng, làng Tân-sơn-nhút gần 
Saigon, tục kêu lăng cha Cá. Vua có cấp 50 tên lính canh 
giữ ngày đêm, đến đời Minh-Mạng hãy còn. 
Bình-tây Đô-đốc Lê-văn-Duân tự ái 

Nói qua Gia-Long năm 1800 nhằm đời thứ 19 bên Au- 
châu là Tân-hợi lấy trọn Nam-kỳ thẳng lấy Binh-thuân vå 
Qui-nhơn, năm nấy vua mở hội cầu hiền phong quan 
phong tước cho các quan đã ghe phen đục pháo xông tên 

à mà khôi phục nước nhà. 

Vua lo tích trý tiền lương kiểm điềm binh nhung và lập 
lính đồn điền chờ mùa đi đánh Bắc. 

Tại nơi làng Tân-lộc bà thứ phi Trần-thị là con ông. Lễ bộ 
tham tri Trần-hưng-Đạt dé ông Hoàng tư sau là vua Minh- 
mạng để nhằm thắng tư năm 1800. 

Khi Vỏ-Tánh về Saigon thì đề Bình-thuận, Phú-yên cho 
Lẻ-văn-Duân làm chức Binh-tây Đô-đốc chưỡng tiền quân 
dinh ở lại ngăn giữ giặc, qua tháng tư năm 1800 Tây-Sơn 
kéo binh đến vảy Phan ri, Lê-văn-Duân bỏ đồn chạy vào 
rùng mà trú, chừng vua sai Vỏ-Tánh ra lấy lại đặng thì 
có tờ đòi người mà trị tội. Đình thần nghị rằng làm tướng 
giữ thành mà dé cho thất đi phải bị án hành quyết. Từ 
mới khai cơ dựng nghiệp thì đã có Bình-tây Đỏ đốc ra mà 
chịu cực nhọc cùng vua. Bởi công cán lỏn nên Gia Long 
chẳng nở y theo án triều đình bèn lột chức Bình-tây Đỏ~ 
đốc mà thôi. Ông Lé-vän-Duân hồ then cùng bá quan uống 
thuốc độc mà tự tù. Vua hay thì thương tiếc vô cùng, 
người ngự đến nhà khóc léc, xong rồi dạy đánh trên quan 
tài một träm trượng “việc nầy là làm theo phép nước, làm 
tôi chết trước vua thì có tội, vua dạy cấp tám tên lính 
giữ mộ phân, lại cấp hai tên cho mã cha người. Lé-vän- 
Duân còn mẹ già yếu thì vua cho Lê-văn-Khảm hưu trí 
về mà nuôi. 
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Gia-Long đóng tàu hải dao, — Nguyễn~ 

văn-Nhạc ti trần. 

Thành Qui-nhơn là muôi 
miên ngoài thì phải có thủy bộ cho đủ, thì mới thành công. 
Nên vua một đàng lo tập binh gia, một đàng truyền đóng 
truyền cho nhon dàn lo cày cấy trồng 
đâu đề tìm và các ấy là lo việc lương phan ; 
truyền đốn cây ewa van. thau thiết ấy 
là lo việc đạo thương ; còn súng ống có chư quốc chở đến 
bán thị mua. 

Cu bị sản sàng chờ mùa xuôi gió thuận ra danh Tây-sơn, 
con đến mùa cày cấy kéo bình về đăng lo việc ruộng nướng, 
thăng sắu ra cửa gap tàu tuần của Tây- 
sơn bắt đăng uän hỏi thì noi cửa thị Nại canh giữ 
lấy có đó mà thôi, vua thừa dip sai Nguyễn-văn- Trương, 
Nguyễn<văn- Xuyên xuống hai chiếc tàu: Long-phung tuôt 
ra đó thình nh dụng -hồa-công đốt tàu bè dinh trại nơi cửa, 
binh Tây-sơn loạn chạy ráo. bất đoạt ghe thuyền của giặc 
chàng biết bao nhiều, 


năm chiếc làu lớn; 
nghề khác, 


và kiếm đồng, chì, 


Lo tàu bè xong, 
vua rò 


Đăng nọ vua Tây-sơn là Bae-binh-vương li trän nhằm 
tháng 7 năm 1801. Trade khi chết có đi ngôn cho con là 


Quang-Toàn phải dòi dò về trung đỏ là Nghé-an là chỗ của 
mình, còn dàng trong thì thuộc về của dòng Nguyễn. Quang- 
Toán lên kế vị lấy bièu là Kiêng Thạnh, dụng Bủi-đắc- 
Tuyển làm Thái-sự quốc công nhiếp chánh, Khi nầy Quang- 
Toán còn nhỏ hay ham sự vui chơi nên giao mọi việc về 
tay Bùi-đắc- Tuyên. 
Đánh Qui-nhơn 
Sang qua năm 1802 vua lập học đường, đăng lo dạy 

chương chữ nghĩa, phong cho ông Trịnh-hoài-Đức làm Thị- 
giản, sau ông näy làm bộ Gia-định thông chi, và lập ông 
Đông-cung-Gảnh làm Thái-tử. Kong xuôi mọi việc thì tháng 
ba vua kéo bình ra Qui-nhon đánh Tày-son, chia ra hai 
đạo thủy và bo, Tòn-thất Hội cầm binh bộ, Gia-Long và 
Là-văn:-DĐuyệt xuống chiến thuyền ra cữa Thi-nai. Tôn-thất 
Hội đánh lấy Dièn-khänh Bình-khương, thừa thắng kéo 
luôn ra Phú-yên đánh lấy đồn nơi sông La-thai. 


giác lớn nếu muốn tóm thâu? 
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Đàng nọ vua ra Binh-dinh vào cữa Thị-nại gặp Tây-sơn 
đánh mot trận tại câu Tân-hội và chợ Vàn-sơn., Hai đàng 
thủy bộ gặp nhau. Tôn-thät Hoi đóng bình nơi tinh Phú- 
yên tại Trúc-då, thì Nguyễn-văn-Nhạc kéo bình đến đánh. 
Vua bèn chia binh hai đạo ` một đạo Tôn-thất Hội thì 
di đánh Kÿ-son, một đạo Lẻ-văn-Duyệt cầm bình đánh 
Hwu-son ; vua truyền cho Vỏ-văn-Lượng đem hai đạo tiếp 
ứng. Tây-sơn phải chia binh ra cự chiến bị thất đại trận 
và phải hao hết hai viên hồ tưởng là Tư-khấu Vô-vän- Dông 

và D6-dôc Đào-văn-Hồ. 

Binh Tây-Sơn chạy vào thành Qui-nhon cố thủ. Vua 
truyền cho Ton (hät Hội kéo binh đến chiếm núi Tam- -tháp. 
Bên kia Tây-Sơn sai Đô-đốc Đầu lên núi Khô-sơn đóng đồn 
mà ngừa bình Gia Long. Bính xáp vào hầm thành bị trên 
núi Khô-son xô súng lớn khó bề công thành nội. Thời may, 
có tên Trần-công Hiếu đến ra mắt vua mà sin làm nội ứng, 
vua cå đẹp cho liën, lại truyền cħo Nguyễn-dức- Xuyên đến 
trước đồn mà cho giặc hay rằng binh vua đã lấy hết các 
xứ cho đến núi Tam tháp, Nhạc khôn phương vùn vậy đã 
vào Qui-nhơn cổ thủ. Như quan binh cổ muốn toàn thân 
phải ra đầu cho sớm, bằng chẳng vậy đề lấy đồn rồi vàng 
đá khó phần; giặc không nghe cứ bản mai. Vua truyền cho 
Nguyên- ~văn~Trương cụ bị sẵn sàng chờ đến lúc Trần- -Công- 
Hiến nội lửa thì áp vào công phá đồn, Binh- tày-Sơn loạn 
tuôn nhau mà chạy bị chém giết hết ba phần. Còn Tôn-thất 
Hội kéo bình vậy phủ Qui-nhon, công phá thành rất gắt mà 
Nhạc khiến binh tướng liều sống thác giữ thành, hinl Gia- 
Long khó håm đặng, vua thừa dịp truyền lấy các đồn các 
bảo xung quanh đốt phá ghe thuyền nơi ngoài cữa, kéo binh 
thủy ra đánh cữa Mi-à, Tân-quang. Xong rồi vua đặt quan 
trấn thủ trong tỉnh Phú-yên, Khánh-hòa, Quảng-ngải ; té ra 
Qui-nhon còn lại mà các xứ xung quanh đã bị vua Gia- 
Long (1) đoạt thầu hết. Tôn-thất Hội cử vây phủ thành tri. 





q) Tên Tá xưng vương Thuận-thiêng, hồi Tâyv-Sơn hưng sùng dem 
đồ báu đến dng mà xin hàng đầu, Trong bọn ấy có hai tên tù trưởng 
không chịu theo, hai tên ấy là lên Nguyễn-văn-Hào, Nguyễn-văn-Chấn 
dem quân ra dën Gia-Long, vua phong làm quan Gòn Thuàn-thiềng 
thi hay cướp giựt bình vua, vua sai binh ra đánh giết phức Pétrus KỶ). 
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Nhạc túng cùng khiến tùy tùng ban đêm lén ra vòng vày về 
Huế xin binh cứu viện. 


Gia-Long mở vây Qui-nhơn 


Nguyễn-quang-Toản là cháu Nhạc đóng đô tại Huế, sai 
Ngô-văn-Sở, Nguyễn-văn-Hưng, Nguyễn-văn-Huấn, và Lê- 
Trung kéo binh mã vô giải vây cho Nguyễn-văn-Nhạc. 

Gia-Long vậy Qui-nhơn đã lâu mà công phá thành không 
nồi, qua tháng 6 nghe binh Tây Sơn ngoài Huế vô, người 
tính nếu đề giao phong thì hao binh tôn tướng mà không 
ích gì, người bèn mở vậy thành Qui-nhơn, giao Phú-yên, 
Nha-trang cho Tôn-thất Hội giữ, lại truyền xây thành Điên- 
khánh Khánh-hòa' theo kiều Tây ; giao thành näy cho 
Trung-quân Nguyễn-văn-Thiềng ở đó giữ thành, người đặt 
công đường tại Binh-khwong. 

Vua mở vày Qui-nhơn đặt quan quản gìn giữ Phú-yên, 
Nha-trang Khánh-hòa) xong rồi, tháng 7 xuống tàu chạy về 
Gia-định. Bot thay, ra khơi gặp cơn giông tố tàu bè chim 
liều yếu, vua nhắm về biên không tiện, mới độ bình lên bờ 
mà về bộ. 

Dang nọ tháng 7 tướng của Nguyễn quang-Toản vào cửu 
Nhạc lại tuốt vào thành mà đoạt luôn, Nhạc tức mình đau 
mà chết, Quang-Toán phong cho Tiều-triều là con bác mình 
làm tước Công cho ăn lộc một huyện Phù-ly. 

Gia-Long cùng quan quân về Gia-định, sai Đông cung: 
Cảnh và ba tướng là Tống-phước-Đàm, Tống-viếc-Phước 
à Pham-vän-Nhon, ra Khánh-hòa trấn thành Dién-khänh 
thế cho Nguyễn-văn-Thiềng trở về Gia-định. 


Tây-Son đại bại 


Tây-Sơn nghe Trung-quân Thiềng về Gia-dịnh rồi thì vua 
Cảnh-thạnh là Nguyễn-quang-Toản sai bình vào đánh Phú- 
yên. Hai tưởng trấn đồn là Nguyễn-văn-Nhơn, Vỏ-văn-Lượng 
bị Tây-Sơn đánh thua rút binh về Điên-khánh, Tây-Sơn thừa 
thắng đuôi nà theo; Bông-cung-Cäânh sai Trần văn-Tín ra 
Thanh-khê đón đánh một trận, giặc thua thối lui lại, rồi 
giặc đem bình thêm đánh binh Đông-cung chịu không nồi 


| 
| 
ị 





j 
l 
| 








ị 
| 
| 
i 

` 
Ị 
? 
S 





— 99 = 


rút vào thành, giặc duôi theo muốn vậy thành, Đông-cung 
bèn một đàng sai quan bình ra giữ các nẻo về Gia-định cho 
khỏi bặt đường viện binh, một đàng cho báo tin cho vua 
Gia-Long hay. Vua lập tức kéo binh thủy bộ ra cứu, Tây- 
Sơn đánh không lại, vua tuốt ra Xuân-đài, Phú-yên đuồi 
Đô-đốc giặc chạy, còn Đông-cung lấy đồn Hà-nha rượt 
Đô-đốc giặc là Nguyễn-văn-Màn. 

Trong khi vua và Đông-cung đánh mấy tướng ấy thi 
Vỏ-Tánh và Nguyễn-văn-Trương đánh Thông-länh Nguyên- 
văn-Chơn và Tông-lý Nguyễn-văn-Thận tại cửa Thi-nai lấy 
däng lương phan của giặc rất nhiều, thừa thắng đuổi nà 
Nguyễn-văn-Thận chém giết giặc chẳng biết bao nhiêu, và 
bắt sống đặng 800 người lại phá luôn đồn trên núi Tam-tòa. 

Binh thủy kéo ra Quảng-ngải độ bình lên lấy lương phan 
giặc tại kho Phú-đăng, trong cơn hồn chiến thì tiền quân 
phó tướng Nguyên-vän-Tho tù trận, tháng 6 năm 1805. 


- Thắng mấy trận chư tướng hâm hở muốn đánh tuốt ra 


Huế, vua không cho lại kéo vô Vũng-lắm mà đậu. Hay 
đâu vua vô rồi, nỗi lên một trận cuồn phong chiến thuyền 
Tây-Sơn chìm liều yếu mà tàu thuyền vua khỏi mang họa. 
Thật trời giúp Cao-hoàng lập nèn cơ nghiệp. Vậy Gia-Long 
cùng Thái-tử về Gia-dinh đề thành Điên-khánh cho Vô- 
Tánh bảo thủ. 

Diên-khánh bị vây - 

Cảnh-Thạnh nghe Gia-Long về tháng 11 năm 1803 sai 
Lé-Trung, Nguyễn-văn-Diệu vô đánh Phú-yên. Nguyễn- 
công Thới thối lui về Diên-khánh mà V6-Tänh không cho 
ao thành lại khiến ở ngoài đánh với giặc, Nguyën-công- 
Thới thất kinh chạy riết vào Phan-ri, Tây-Sơn đuôi nà 
theo chân mấy: nẻo viện binh và vây thành Diễn-khánh ; 
vưa đặng tin mà vì gió ngược dem chiến thuyền ra không 
đặng, mới sai kéo bộ ra, thì bị giặc đã chận đường rồi, 
giặc đánh riết binh cứu viện phải thối lui lại Bària. Bang 
nọ Tây-Sơn thấy binh viện đã lui về, thì rang sức công 
phá thành, mà bị Vỏ-Tánh xô súng xuống bình chết liêu 
yếu. Tây-Sơn giận däp thô mô mà vảy. Vỏ-Pánh chọn 
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ngày xuất binh đánh bat Dë-dëce giặc, còn một mo ra đầu, 
Tuy vậy cũng chẳng phá nồi vậy. (1) 
Däi vây thành Diên-khánh 

Qua đầu năm 1804 nước xui giỏ thuận vua Gia-Long 
mới đề Đông-cùng ở giữ Gia-đinh, xuống chiến thuyền 
chạy ngay ra Điên-khánh, vua khiến Tôn-thät-Hôi đem 
binh bộ đánh Lé-Trung nơi đồn Bỏ-hai, giặc thua bo đồn 
mà chạy, vua ra nơi Kỳ-na gặp Nguyễn-văn-Sỉ Đỏ-đốc 
giặc chân binh vua mà đánh, bị Tống-viết-Phước chém sa 
hai, bao nhiều quản sĩ bỏ thuyền bè chạy hết, vua lấy 
đặng 5 chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền vua ra cữa Cù- 
Huân, tai dó có một cái đồn nhỏ, Lé-danh-Phong làm Bo- 
đốc Täy-Son nơi đó, Lê-vàn-Đuyệt và Nguyễn-đúc Xièm 
đem binh đánh hằng lâu mà không phủng ; Lê-văn-Đuyệt 
bèn chia bình hai đạo tiền hån áp đánh hai mặt một lược 
giặc phải bỏ đồn. 

Từ Dién-khänh ra cửa biên có bai chỗ đề giw mà khó 
phá, là Khố-Son và Ngư- Trường, tướng giặc là Nguyễn-văn- 
Điệu vày thành lầu mà công phá không nội nên đem binh 
ra giử hai chô ấy không cho thủy và bộ thông cùng nhau, 
Tây-Sơn sai Nguyễn-danh-Nhu đi thâm thính bình tình cửa 
Gia-Long bị vua bắt, lên nầy chịu làm hướng đạo dắc theo 
ba trăm quần lội sông Ngư-Trường lén bò lên Khố-Sơn nồi 
lra đốt. Việt thình lnh giặc hồn phi phách tán đạp nhau 
mà chạy, bình vua tiếp hậu giết một trận máu chay đỏ 
đường, bắt voi, ngựa khi cụ chẳng biết bao nhiêu, Giải vậy 
Điển-Khánh rồi, nhầm lúc tháng bảy gió thuận vua giao 
thành cho Tôn-thất- Hội bão thủ đem Vỏ-Tánh về Gia-dinh. 
Còn Phan-Thiết Müi-Mé thì dé cho Tòn-thọ-Vĩinh gìn giữ. 


(1) Vua Cao-mang là Neäc-In bị chả và đánh cho vỏ Xiêm trú, Tháng 
chap năm 1803 Gia-Long sai sử: qua Xiêm xin cho Néàc-in về làm 
vua Cao-mang quốc ; vua Kiém cho Néäc-In theo sử là Nguyễn-văn- 
Thoại mà về, Vua cho Chiêu-thuy-Biện làm vua Bäc-lam-bäng, vua 
- Cao-mang về sai sử đem bửu vật tấn cống ta ơn, Gia-Long cho thêm 
đất Ba-thắc. Vua lại sai sir vo Nièm däng xin vua Xiêm cất bình đi 
ngỏ lèo ra đánh Tâv-Son như lời hira. Ma Xiêm mắc giác Miến-Điện 
nên đi chưa đặng ‘Bai-nam-su-k\.) 
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Sắp đặt quan binh mọi chô xong rồi Vua về Gia-dịnh lại 
gặp người chú là Tôn-thất-Thang con thứ 13 vua Thế-Tô 
bị Tây-Son bắt, nay trốn về däng thì chú cháu mừng nhau 
bội phần (1) 

Từ khai cơ dựng nghiệp đến nay, thì có nhiều người tận 
trung mà phải tán mạng nơi chốn chiến trường, nên Vua 
Gia-Long khi về Gia- định lập miêu Hiền-Trung mà tế tự các 
tưởng si đặng tên vào số Công thần. Vua lại chỉ truyền lập 
một cái mièu Sanh-Trung tại núi Hà-La ngoài Diên-Khánh. 


Cảnh-Thạnh NÑNguyễn-quang-Toản. 

Ta có nói trước rằng Nguyên-quang-Toän còn nhỏ ham 
việc vui chơi giao quyền binh cho cậu là Bài-dắc-Tuyên 
làm Thái-sư nhiếp chánh. Nay Quang-Toản cũng lớn mà 
quen thói chơi bòi cứ giao triêu-chänh mol tay Bùi~dắc- 
Tuyên mặc đầu quản suất, Bởi đó Tuyên lộng quyền muốn 
làm ngang nào thì làm, thưởng phạt không công, sanh đều 
hờn oán. Một bữa quan Tu-khäu Vô-vän-Dông ở Bắc-thành 
về, thì Trân-khäc-Kv là kế bị Tuyên làm tội, đón quan Tu- 
khấu mà thuật các chuyện lộng quyền. Vo-vän-Dôong nộ 
khí xung thiên tuốt về Huế, hay rằng Bùi đắc-Tuyên vào 
chùa lay phật, Tư-khẩu đem binh vày chùa. Tuyên kinh 


tâm tán đảm chạy vỏ nội phủ vua Cảnh Toaạnh mà trốn. 


Tư-khẩu đem binh vậy phủ đền vua, Canh-Thanh túng 
cùng phải bắt chú mình mà nạp. Tư-khấu hạ sát cả cha con. 


Gia-Long dẹp an hải tặc 

Còn trong Gia-định năm 1805 vua mô hội câu hiền; có 
Nguyễn-văn-Chấn dem dựng cho vua hai chục thớt voi. 
Lại có sử Xiêm đến mừng vua đã khôi phục nước nhà. 

Vua đăng tin nơi Hà-tiên có Chà-vàa ngồi 17, 18 chiếc 
thuyền di dọc theo mé biên cướp phá lẻ dàn, tháng 8 vua 
sai Nguyễn-đức-Xuyên đem binh đến đánh bat däng 15 
chiếc, lấy súng ống khi giới và 90 ăn cướp, lục dưới ghe 
thuyền nó có 70, 80 người Annam bị nó bất, vua đều cho 
về hết. Vua sai đi đánh luôn mọi Ba-phủ nơi Do-chäm tên 
là Toàn-phù-tăng-mả, bình vua phá tan đẳng lu-la ấy hết. 











(1) Khi nãy Vua Gia-Long phong chớ ong Olivier làm Vệ-hủy, 
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Vua dé cho quan binh nghỉ trọn năm không di đánh 
giặc, qua tháng mười vua đem sắc phong cho Quốc-mẫu và 
kd A sa S H 
vàng dân miệt Long-hồ Sađéc. 


Gia-Long đánh Bình-định 


Nội năm 1805 Gia-Long nghỉ ngơi sắp đặt trong ngoài, 
tập binh diéu tướng nhuần nhã, đâu đó an bài; đến tháng 
tư năm 1306 gặp mùa gió thuận nước thuận vua đề Gia- 
định cho Tôn-thất Hội cai quản. Vua, Đông-cung cùng chư 
tướng xuống chiến thuyền nhằm Binbh-dinh Qui-nhơn tấn 
phát. 

Ra đến Phú-yên, Nguyễn-văn-Trương gặp Thiêm là Bo- 
đốc Tày-Sơn kéo binh ngăn cảng tại Tàn-châu bị Trương 
dùa binh đến giết Tây-Sơn cuốn gói chạy dài. Nơi Binh- 
định binh Gia-Long däc thắng lấy däng bảy chiếc chiến 
thuyền. Vào cửa Thị-nại Lê-văn-Duyệt và Nguyễn-văn- 
Thiềng đem binh bộ lên đánh, Tây-Sơn cả thất. Bo-dôc 
Tây-Sơn là Hiếu bỏ đồn Vỉnh-trường mà chạy. Thắng luôn 
mấy trận, quản lính có ý hung hăng cướp phá của dân tình. 
Gia-Long truyền iinh nghiêm nhặt chẳng ai đặng vi sơ đến 
của dàn, ai còn giữ thói ấy thì phải bị trảm quyết. Từ đây 
bình gia mới hết hành hung. 

Thành Qui-nhơn bình lương nhiều lai Nguyễn-văn-Diệu 
quyết lòng git thành, thì vua nghĩ gấp lấy phải hao binh 
tôn tưởng: nên vua truyền đem một trăm chiến thuyền ra 
cửa Đà-nẵng, mà muốn đánh cùng thuyền giặc thì phải 
dụng hỏa-công vua mới khiến ông Olivier ( oi với Nguyễn- 





(1) Ông Olivier có kê nơi phía trước 

Lúc nầy ông Dayot làm chức Khâm-sai cai đội quản chiều tàu 
nhí chích tri lược hầu cai quần hai chiếc tàu là chiếc Đồng-nai và 
chiếc Đông-cung, 

Ông Vannier làm chức Cai đội chấn thành hầu chúa chiếc tàu 
Đồng-nai, 

Ông de FIsle-Selle làm chức Cai đội long hưng hâu chúa tàu Bông- 
cung. 

Ông Lebrun làm chức Khâm-sai cai đội thành oai hầu. 

Ông Despiaux làm chức Thái- -Y. 

ng Guillon làm chức phó cai đội oai dòng hầu. 

Ông Guilloux làm chức phó cai đội như tài hầu, 
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h ữu-Khiêm đóng 15 chiếc tam bản đặng mà dụng hỏa công. 
Lựa quản chiến tâm lén ban đêm vào đốt đoàn tàu giặc, 
còn Nguyễn-văn-Trương vừa thấy lửa nồi đậy xông vào liếp 
đánh tại gò Phù-gia ; giặc kinh tâm chạy tứ tán. - 

Vỏ-Tánh cởi chiến thuyền đánh tướng Tây-Sơn là Nguyên- 
văn-Ngủ và bọn ăn cướp biền, lấy chiến thuyền hơn 30 chiếc. 
Vua lại sai Nguyễn-đức~Xuyên đem binh ngăn giữ từ tram 
Da tới Cu-đê tuyệt đường cứu viện. Binh Gia-Long thấy 
Tông-quản Tây-Sơn là Nguyễn-văn-Diệu ở Qui-nhơn đem 
tượng ra thì đà náo động, thời may Vỏ-Tánh vừa đến, giặc 
nghe có Vỏ-Tánh bèn rút binh về Qui-nhon cố thủ. 

Cảnh-thạnh ngoài Huế sải Thái-phó Nguyễn-văn-Huấn 
đem binh tiếp ứng; Gia. Long đem binh đối địch mà nhắm 
bề khó phá binh Tây-Sơn, vì bi gió ngược vận lương không 
đặng bèn rút binh (1). 


Cảnh~thạnh giết Tiéu-triéu đoạt 
thành Qui-nhơn 


Ta có not trước rằng bình Cảng-thạnh vào cứu Nhạc rồi 
lại đoạt thành, phong cho Tiéu-trièu làm tước Công ăn lộc 
nội huyện Phù-ly. Mẹ con Tiều-triều tức tối mới chiêu binh” 
mải mã rồi vào đánh lấy Qui-nhon lại, mẹ con sợ Cảnh- 
thanh hay thế gì cũng đem binh vào đánh, bèn sai sứ vô 
Gia-định xin hàng đầu Gia Long và xin vua đem bình ra 
đăng hiệp binh đi đánh Cảnh-thạnh. Bot thay ! Trung-quân 
Nguyễn-văn-Thiềng đem binh vừa tới Phü-yên thì đã nghe 
Cảnh-thạnh vây thành Qui-nhon bắt me con Tiêu-triêu tận 
sát, chiếm đoạt thành Qui-nhon giao cho Trần-danh-Tuấn 
bảo thủ. Từ đây cơ đồ Nguyễn~văn-Nhạc đều về tay Nguyễn- 
quang-Toan cả (1807). 

Lúc nầy Gia-Long dem binh đánh Lé-Trung tai cữa Thi- 
nại nơi cầu Tân-hội. Tây-Sơn cå thua, duôi bình của Nguyên- 

ăn-Huấn tại cữa Đà-nẵng. Dän nầy vua thân chỉnh nội 





_ 


) Lúc tháng 7 mọi Ba-phủ lai đấy binh nữa đăng cướp phá, vua 
sai binh phá tan; Cao-mang xuống cướp Quang-hóa cũng hi binh Gia- 
Long đánh tây. 
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rus ` EIN khâno à là rose 
trong tuần tháng ba năm 1807 thi trở về cuc ý TÊN Vua 
ấ e mo raib i An 
thấy quản gia an ở ngô ngang mới ra ba mươi hai điều quả 
pháp đề mà trừng trị chúng bình. 


Cao-hoàng cả thắng giặc Tây-Sơn —Vỏ-Tánh 
bị vây nơi Bình-định 


Vua Gia-Long trong năm 1807 đã lo cụ bị đi đánh giác 
` ` % và 2 a 
mùa, muốn. quyết một trận mà tây trừ Cảnh-thạnh, nên 
H x D D KE R cự : ` i 
truyën linh cho ông Olivier coi dóng một chiếc tàu cho thiệt 
lớn theo kiều tây đặt hiệu là Phi-long. 

ME quyện Ke EE "-.... wë 
Đến tuần tháng ba xuÔi giờ vua thân chinh 1 a dánh Q 
nhon, Binh-dinh. Phân cho Nguyén-vän- Phiêng dän binh 
bô mấy muôn di trước, Gia-Long cùng chư tướng col chiến 

| ` s ola A g To 
thuvën theo sau, còn Gia-dinh thì đề Hoàng nhì cai TH: 

“ e He EE ^ 14 Dòng- Cr: 
Nguyên công-Thới thì theo phò tá Bông-cung Canh cũng di 
đánh. „ 8 Ger 

Trung-quân Thiềng kéo bình bộ ra đánh đồn An-mYŸ, Hô- 

kì SA ar 2 E ` A 
văn-Thiệt thủ đồn ây mở Cửa hàng đầu. 

Tàu vừa tới Thi-nai thì vua sat ong Vỏ Fánh kéo Ti e 
hờ nhập với đạo bình Nguyễn-văn-Thiềng kéo đến họng a 
đánh với Thái-húy Nguyèn-Túy, hai đăng đánh nhau từ gió 

Eé KL) EE "DA D ` Ar Geh F ` £ Tân- 
thinh đến giờ ngọ, tưởng Fày-Son đại bại chay qua ; 
an. Vỏ-Tánh så Nguyén-Thiét là Do-dôc Tây-Sơn làm hai 
doan. Tuy thäng trân mà Gia-Long phải hao hết một vien 
hồ tướng là Tôn-thät Chân. | 

ma. 1.... DT E 

Đàng nọ vua nghe báo tin rang co binh Xiêm di ngỏ La | 
lên đánh Tây-Sơn mà trợ chiến cho Gia-Long, thì vua phong 
cho Nguyên-vän-Thoai làm Binh-tây Nguyên-soàl, đi ngỏ 
trên nhập với tướng Xiêm tên Chiêu-phi-nha-ba-Sum, hai 

i DH ` r , D Tự 3 DEN 
tướng đến đâu thì mọi ra qui hàng dé : mọi Vang-tuong, 

NN D » H ^^ 
mọi Trấn-ninh, Nghè-an Thanh-hỏa đều ra đầu. | 

Nói S An-Thië žno tri i a trại 

Nói qua Trungquân-Thiêng thắng trận đem bình hạ a 
noi mot Tam-tháp, kế giặc kéo bình đến đánh, bình của 

$ Am M xà, à, NE Nana SC 

Nguyên-vän-Thièng dé muốn đồ, thời may Nguyên Le 
eat DD + HE H A 

Xuyên nghe tiếng súng biết giác hôn chiên bèn phân bin À 

mình ra ba đạo xông dai vào trận, Nguyễn-đức Xuyên bị 
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đạn nơi trăn mà chém giết giặc chết vô số lại bất đăng 20. 
thớt tượng: 

Nguyên-văn-Thiềng thừa thắng kén bình đánh đồn 
Phước-hậu chém giết một mo Phía thủy, Nguyên-văn- 
Lượng cối chiến thuyền đánh quân bäi phí nơi cửa Kim- 
hồng Bình-định, rược thẳng tới Phü-vèn doat thâu đăng 
hơn ba chục chiếc thuyền vån lương, Còn Lẻ-văn-Đuyệt 
cất bình đánh lấy đồn Sa lung chém đầu tướng Tày-Son, 
quản chúng đều bỏ đồn mà chạy. 

Một mình Vô-Tánh đánh với hai tưởng Tây Sơn là Lè- 
văn-Ứng và Trần-danh-Tuấn, (ue nay bình Tây: Sơn nghe 
danh Vỏ-Tánh là một vị tlam bùng của Gia-Long nên khi 
Vỏ-Tanh vừa đến làng Ky-đáo xáp dánh sơ một hiệp binh 
Tây-Sơn đà dô, Vỏ-Pánh thừa thắng đuôi nà bất được cả 
trăm thớt voi. Lê-văn-Ứng và Trần văn-Puẩn cuốn cò chạy 
về Qui-nhon, Nguyền-Luương ra tiếp chiến bị Vó-Tánh 
đánh nà; Tay-Son chạy vào Qui-nhon cố thủ, Vo-Fänh 
thừa dip bô bình våy thành gwom dao chôm chôm. Vua 
đóng bình nơi Tân-quan nghe báo lin đã vậy thành Qui- 
nhon, vua thừa thế sai Lé-vän-Duvét đánh Sà-Lung, Fông- 
viế-Phước đánh Bình-đề làm cho Qui-nhon. phải bị cô 
thë. Hai đạo chiến thuyền của Lê-văn-Duyệt và Tông viết- 
Phước đánh tướng Tay-Son là Nguyễn-văn-Diệu và Vô- 
văn-Đỏng đều cå thất, bỏ thuyền bè lại dó kéo binh bộ thẳng 
lên cứu Qui nhon.. Giặc chia bình hai đạo : Nguyễn-vẫn- 
Điệu thì đánh với binh noi đó, còn Vô-văn-DĐóng đóng 
binh nơi Thach-lân sữa soạn đánh Gia-Long đương đóng 
binh nơi Tân quan ; bình của Đóng ban đêm lén lội suối 
xuống mà đánh Gia-Long ; ai ngỏ quản thấy con nai chạy 
trước mặt bèn la: nai đó, nai đó, mấy đạo bình sau nghe 
thấp thố tưởng là Đồng-nai, binh Đồng nai ; binh Tåy-Son 
mới thất mấy trận, nghe la binh Đồng-nai, thì kinh hồn, 
hoàng vía, loạn binh bó gươm đao chạy Im tán bị sa hầm 
hố mà chết cå ngàn. Tống-viết-Phước thấy binh Tây-Sơn 
khi không mà chạy mới thừa dip duôi nà chém giết vài 
ngàn và lấy đặng khi giới không biết bao nhiều, 

Đăng nọ Vô-Tänh vậy thành nghe binh Tày-Son đánh 
đầu thua đó, nð thần lực đánh bình cứu viện là Thái- 


, http://tieulun.hopto.org 


— 45 — 


phủ Lé-vän-Ung cả thất. Trong thành thấy đạo bình Lê- 
văn Ứng thất thì Tú-vô Trần-danh-Tuấn và Thượng thơ 
Nguyễn- văn-Bộc mở cữa thành hàng đầu. 

Vỏ-Tánh cho đi rước vua vào thành, vua lấy lời diệu 
ngọt mà vô về tướng sỉ Tày-Sơn, rồi đôi tên thành lại là 
thành Binh-định. Vua nhỏm văn vỏ lại nơi Bình-định nghĩ 
việc thuế khóa dän tỉnh nầy. Đặng-đức-Triệu cang rằng : 


v 


« Tàu Bé-ha, bình ta vừa bình phục tinh näy là mối giặc 
to, vậy xin Bé-ha tha thuế khỏa một đôi nắm mà mua 
lòng bá tánh rồi sau sẽ hay. » 

Vua nghe nói nhằm Iý bên ra chỉ dụ tha thuế hai năm. 
Sắp đặt quan quân an bài, vua lo ngự về Gia-dinh, tháng 
chính vua cùng Đông-cung về Gia-dinh. 

Nói qua tướng Tây-Son là Nguyễn-văn-Diệu, Vỏ-văn- 
Đồng bị thất co binh nơi Bình-định thì quan Thượng-thơ 
tàu với Cảnh-Thạnh làm tội hai tướng ấy vì đề thất ba bốn 
trận thì đáng xử tram, hai tướng hay däng tin ấy bèn kéo 
binh mã về Huế vây thành. Cảnh-Thạnh túng cùng phải 
bắt Thượng-thơ mà giao cho chúng nó giết rot chúng nó 
mới rút bình. Hai tưởng thôi vảy Huế mà lại nghe Gia- 
Long đã về Gia-dinh đề Vỏ-Tánh giữ Bình định bèn hiệp 
binh vậy phủ thành trì, Vỏ-Tánh cho báo cùng Gia-Long 
hay. Vua nói Binh-dinh là một cái thành "Ất chắc, binh 
lương cũng nhiều, chin vảy một năm cũng chưa sao, nên 
không đem binh mà giải vày. 


Gia-Long trọn thắng Hoa-yên. —- Vỏ-Tánh 
chịu vây Binh-dinh. 


Không bấy lâu Gia-Long đặng biĉu chương của Vo-Tänh 
rằng : binh Tây-Sơn mới hàng đầu nay lại trở phần trốn 
ra theo giặc nhiều lắm khi nầy nhầm năm 1809, Vua cải 
Gia-dinh làm trấn, còn 5 cái đại đồn dot làm dinh ; vừa 
xong tháng tư, vua đề Đông-cung Cảnh ở giữ Gia-dinh, 
kéo bồn bộ binh đi đường biên ra Bình-định, sai Nguyên- 
đức-Xuyên dän binh tượng di ngã bộ mà ra ; ra đến Diên- 
khánh thấy giặc lập hơn 90 cái đồn mà ngắn càng binh 








tiếp ; Nguyễn-đức-Xuyên chắc trong đồn ấy có binh nhiều 
bèn hạ trại nơi Man-nam, rồi kéo về Phan-ri mà chờ đoàn 
chiến thuyền của vua ra. Vua ghẻ vào cửa Cù-huần phong 
chức tước cho các tướng, đem lương tiền lên phát cho quân 
linh. Khi nầy lại có Cao-mang cho tướng đem 5000 bình 
với 10 thớt voi ra đánh giúp cùng Gia-Long. Xiêm cho chở 
ra 30 xe lúa mà dưng. 

Vua truyền chiến thuyền vào đậu tại Vủng-lắm rồi phản 
binh: Trung quân Thiềng đem binh lên Phú-yên đánh 
xuống; Nguyễn-dức-Xuyên đem binh Cao-mang đánh lên 


Nghệ-an, Nguyễn-đình Ba và Hà-công-Thới đánh Thanh- 


hóa. 

Nguyễn-đức-Xuyên cả thắng Tây-Son Nguyễn-văn-Lạc 
nơi Bố-đồn, thừa thắng đánh luôn Nguyên-vän-Tri là Phò- 
mã tại Làm- đồn. 

Trung-quân Thiềng đánh ty giặc nơi An-mŸ, rược tuốt 
đến Y-sơn, Tây-Sơn tuốt về La-thai bị cả thất nữa; lại 
thêm Văn-Tánh bắt Đào-công-Giản là Đô -đốc giặc ; vua hay 
däng thắng trận bèn thưởng quan binh 3000 quan tiền : 
Trung-quân Thiềng kéo binh đi đánh Chợ đả; giặc tuốt lên 
nủi quăng cây quäng dä xuống đánh chẳng phủng phải thối 
lui, Trung-quân Thiềng trở về xin binh thêm däng có lấy 
núi ấy. Vua bèn kéo chiến thuyền vào cia Cù-mông, sai Tả: 
quân Lê-văn- Duyệt áp đến đánh với Tây-Sơn. Còn Nguyên- 
đức-Xuyên chia binh tượng làm hai đạo; binh Cao-mang 
thì theo Trung-quän Thiềng mà đánh Tây-Sơn trú trên núi; 
Nguyễn-văn-Thiềng coi bộ khó håm đặng cái đồn nhỏ nầy, 
mới đặt hỏa lôi phục phá lủy giặc ; hóa lôi nô rën trời rúng 
đất, ngã lủy hơn hai trượng. giặc rút vào đồn cố thủ. Trung- 
quân Thiềng kéo binh nhảy vào häm đồn mà mắc đồn cao 
giặc bắn xuống mä, häm không nồi. Đàng nọ vua ngự giá 
thân chinh ra đánh giặc môt trận dù ton, lấy däng núi Hoa- 
yên, gần sông Vân-sơn, giặc hoàng kinh cuốn gió chạy dài, 
tháng tám. Trong con näy Nguyễn-văn-Trương còi chiến 
thuyền ra đón tại cła Đế-gi mà cướp lương của giặc, Bô- 
đốc giặc đánh không lại bị Trương đoạt hết 70 chiếc thuyền 
chở lương đặng hơn 30.000 vuôn gạo. 
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Tháng 11 đånh hai phen mà lấy không däng cái đồn trên 
núi Chủ-sơn, Trung-quân Thiềng giận xin bình thêm nữa 
mà đánh, Vua sai DLê-văn-Duyệt Tống-viết- Phước, Phan-văn- 
Triệu, Lê-Ghất đem binh hiệp lực với Trung-quân Thièng 
mà phá đồn. Trung-quản Thiềng dùng dịp dèm tối trời lại 
mưa giỏ rầm rm (i) mình đề Lẻ-văn-Duyệt đóng bình 
Cho-dà, còn bồn thân đem bình tượng bọc hậu, khiến quản 
lén lên phát lửa đốt kho mộc sách, bình các đạo thấy lira 
dày áp vào håm đồn, bình giặc kinh khủng bỏ đồn, Lé-vän- 
Duyệt rược theo giết tướng Fâv-Son là Bé-dôe Hoan. 
Nguyễn-văn Phủ góp bình thua chạy qua Tuän-da bị bình 
Gia-Uong ruge nà phải xuống ngựa hàng đầu. Lấy đăng đồn 
ấy mấy đạo bình hạ trại nơi Trường-đả, Còn Trung-quàn 
Thiềng thừa thủng sai Tống-viếtPhước di lấy bốn cải đồn 
của giặc nơi núi ẢAn-tượng, Trung-quản Thiêng lấy Bao- 
chu-dam, Son-trà. Gia-Long thấy quan binh thắng luôn mấy 
trận thì khao thưởng bình nhung 20.000 cấy vải, 10.000 vuôn 
gao. | 
Mấy phen Tày-Sơn lập thủy trận đều bị Gia-Long cả phả 
mãi, nên qua tháng chap cũng năm 1809 Tây-Sơn đem hai 
chiếc làu lớn këm một trăm chiếc chiến thuyền, ghit cứng 
lại với nhau giảng ngang cửa Thị-nại, làp như vậy một cải 
thủy đồn chắc chan hơn đồn trên bờ. Hé bí cửa Thi-nai 
đăng thì Gia-Long khôn phương cứu Bình định. Lập đồn 
thủy năãy có thế lắm, vì bên tả có đồn Nhạn-châu, bên hữu 
có núi Tam-tòa, hai bên cỏ tri thần công đại bác, chính 
giữa thì thủy đồn có mấy muôn binh súng gwom chơm 
chởm, đầu muôn binh ngàn tướng vò cũng phải chết. Gia- 
Long cùng chứ tướng ra coi trận thế thì lắc đầu ; mä trong 
Qui-nhon Vỏ-FTánh đã bị vậy gần trot một năm, vua than 
vẫn thở giài, nếu không phá Thị-nại thì tánh mạng Vỏ-Tánh 





4) Đêm nầy Thiềng và Đuyệt ci voi di xem đồn giặc. Tánh Trung- 
quản Thing hay nông rượu, ngồi trên lưng voi rót rượu mòi Tä- 
quản uống, Lò-vũn-Duyệt không uống, thì Trung-quân nói: + Trời 
mưa lạnh lẻo uống một hai chén cho ấm và đạn đi hon.» Tả-quản 
rằng; « Ai không can đảm thì nên mượn rượu, chớ tôi..... » tả-quân 
nghe lèi nói cổ ý khi thì giản mà không nói ra, từ đây hai tưởng thủ 
khích nhau. 
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or S H a f H mộ D + A” T 

ng SE trong Qui-nhon phải khốn. Vua nói nó lập thủy 
ồn như vậy mà khô oa công thi phá S 

ng: ậy mà không dụng hóa công thi phá sao nội? Chư 

ngai nay đều xin vua dung hỏa công. Vua v theo lời 
: BN € SAT e # r o x 

ruyền dem 20 chiếc ghe lớn, dưới ghe ấy đề bồi đầu c 

"hố a ghe ày đẻ bôi dâu chai 

rc mũi có móc sat đăng ban đêm lén đem ghe vào móc 
qua thuyền gäe mà đốt. ` 


Nơi thủy chiến Văn-Duyệt phá trận 
Chốn trùng vây Vỏ-Tánh thiêu thân. 


Th z 199 Gia naia LC T 
: Tı ọn năm 1509 Gia-Long danh với Tav-Son bå chiến bá 
thẳng mà cũ `. vẽ 5. , VW 
SE mà Fine không giải vày cho Vỏ-Tánh däng. Tây-Son 
GEES 8 re De ing. Tåy-S 
7 là sọ VO-Tänh, nên quyết lòng vâv Binb-dinh cho đăng 
‘ie dÉ e AC Le a ~ & i s 
giang sang Canh-Thanh mới còn; bởi đó Tàv-Son m e 
€ 2 ES ` — H A d D e ... é | = RE i 
bá van hùng binh våy phủ Qui-nhon rất noặt, Gia-Long 
AV SIA Vậv € e e S x Tưng 
hãy giải vả) cho Vó-Fáảnh không đăng non không ngự è 
Gia-dioh. ra đậu cửa Cü-mé Thans s Taaa 
SS tah. ra dâu cua Cũ móng, Tháng giêng 810 vua sai 
ia V rÒ donc : T ou Vo : i 
S ăn Duyệt, Nguycn-phước-Trương, Vỏ-di-Huy, Tống 
3hước: x E EE ` ` | ue Sài 
Ti Luông co) chiến thuyên chờ canh khuva mà qua hòn 
; ¬ v y 8 ` BR Ss : ` 
ât, thời may bắt đặng binh tuần của giặc hỏi khâu hic 
dE 1 : n của g ac bot khâu hiện. 
: #-vän-Duyét khiến Nguyễn-văn-Trương, Tống-phước 
`... D Di x ` e sẽ | 
Ha TỦ ghe nhỏ die đoàn ghe hỏa công lén vào đốt 
3 `. A r A A D 3 E D D KR S , 4 ` 
ủy don Thi-naïi. Phía sau Lè van-Duvét và Vo-di-Huvy thấy 


lü iyi A a d ji i ` ( 
a cháy ào lên bèn duc bình vào bam đồn. Tây-Sơn thấy 
k D La 4 


lửa cháy thì trên đồn Nhạn-châu, trên núi Tam-lòa và trono 
thủy đôn ba phía bắn nà ra súng nỗ Se SES là ES 
dor đất; hai bên ñu đã đánh nhau tir giờ SCH Ee S 
mà bất phân thắng bại; tuy vậy bình Gia-Long chết liều 
yếu: đại tướng Vo-di-Huy từ trận. TENNEY. Vo 
di Huy bị dan nhào xuống nước mà chết véi Greg hãy 
đến đốc quản áp vào hôn chiến. (ïl4cbiong ti: quản tộc: 
chết cả ngàn tối mày tối mặt, dạy tiĉu-sai nhảy viò re 
cho Lê-văn-Duyệt lui bình một thí mà tránh lắng súng; Tả 
quản Duyệt không vắng thánh-chï xông riết tiên lắm trẻ S 
giặc lui rào, Duyệt xơm tới, hai đàng dánh nhau "o nồi 
e gio EE thôi lên, hóa công cháy toi, git lận: 
ui mà bản, Duyệt nô thần lực xô binh đánh tới riết vå 

cửa đăng, lửa cháy nà lên Tày-Sơn cả thất. Tướng Tây Sơn 
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là Vo-vän-Dông cũng dè nhứt anh hùng; chẳng may gặp Lè- 
văn-Đuyệt can-dăm vô-song; tan giặc rồi thì cửa Thị-nại thây 
trôi bèo nước, hai bên quản chủng chết hơn vài muôn. 
Gia-Long cả khen Lê-văn=Đuyệt là một đứng siêu quần bạc 
tụy, chấm cho Lê-văn-Đuyệt lập đăng Vô-công bực nhút 
từ moi khai có dựng nghiệp, tháng giêng năm 1810 

Phía nọ Trung-quản Thiềng nghe Lẻ-văn-Duyệt phá nồi 
thúy trận bèn di với Nguyễn-huỳnh-Đức, Nguyễn-đức- Xuyên 
phá Vän-son Phü-trung chém tưởng giặc bắt voi ngựa súng 
ống khí giới chẳng biết bao nhiều, mà rủi thay Tổng-viết- 
Phước đánh Càn-dương bị hao bình tôn tướng, 

Tày-Sơn thấy binh Gia-Long tụ hội lại đánh Thi-nạt thì 
cất bình vào đánh Phú-vên, lấy đồn bảo An-mỷ, Gia-Long 
sai Nguyện-đức-Nuyên, Tổống-viếPhước dem binh vào 
dành tây giác lấy An-m lại, Tày-Sơn đã lấy Quảng-ngài, 
vua sai Neuvén-van-Fruong cối chiến thuyền đến cửa Cô- 
lũy đánh ĐÐỏ-đốc Thấn lấy định Quảng-nam lai: Nguyễn- 
vũn-Trương thừa thẳng tuốt vào cửa Đại lấy đón Bân-tän. 
ra cửa Đại chiếm lấy đồn Qua-la ra đến xả Phu-trièm 
Nguyễn-văn-Irương chạy biéu chương về bảo tin thắng 
trận, vua mừng sai Tống~viết-Phước cởi chiến thuyên 30 
chiếc dem bình ra giúp sức với Nguyễn-văn-Trương. 

Luc này tướng Gia-Long hãng sức đánh rốc Tây-Son, 
như Lé-vän Duvét thắng đại trần danh tiếng đồn vang, đến 
dau giặc cũng kinh tài nên lấy luôn cầu Đông~giang, Phú- 
hòa, Câu-tan-hoôi bắt tướng giặc là Đô-đốc Nguyễn-vắn- 
Nhi rồi đóng đồn tại Tàn-hội, Còn Trung-quản Thiêng dem 
binh đóng tại Mản-sơn mà ngừa giặc. Tày-Soơn cũng đóng 
đồn ngang đó kéo bình đến ấu chiến với Thiêng, bị người 
đánh Jui binh về đồn cố thủ. 

Gia-Long thấy Vỏ-Pánh bị vày nơi Bình-định dã trôt 
năm mà giải vảy không nội, nên day người về Gia-dinh 
đem binh ra một muôn nữa và truyền cho Nguyễn-công- 
Thới đem binh ra và vận lương luôn dip. Trong con nầy 
Fây-Sơn là Dô-dôe Nguyễn-văn-Diêm đem binh vào đánh 
Phú-yên; Gia-Long sai Nguyễn-Long ra đánh bị thất và 
chết hết một viên tưởng là Phó-thống Luu-tân-Binh vua 
phải sai Lê-Chất dem bình vào đuôi giặc chạy te. Bàng nọ 
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vua ngbe bảo rằng : nơi cửa Thi-nai có Mạc-quan-Phù là 
Đông-hải-Vương dem bình thủy đến đánh, vua sai thủy- 
binh ra bất bọn ấy hết, 

Các tướng của Tây-Sơn duy có Vo-vän-Dông và Nguyễn- 
văn~Điệu là hai tướng giỏi hơn hết mà sợ Vỏ- ánh là một 
vị tam-hùng trong Gia-dịnh, nên xúm bình lại vây Binh- 
định đã hơn một năm ; trong thành lương phạn đã hết, 
phải ăn đến voi ngựa mà Vỏ-Tánh bền lòng chúc dạ không 
chiu đựng thành, Gia-Long đăng tin quan bình trong thành 
đói khác thế khó nồi giữ thành tri cho đăng; còn binh cứu 
viện phá không nội trùng våy; vua mới cho người ban 
đêm lén dem thơ cho Vô-Pánh, dạy người bỏ thành Binh- 
định ra nhập cùng bình vua mà điệt trừ Tay-Son cho tiét, 
Vỏ-Taănh nhóm chứ tưởng lại mà hồi d mỗi người, ai nấy 
biết ý Vö-Tánh thà liču chết thà bỏ thành nên lắng lặng 
làm thỉnh. Vỏ-Tánh thấy vậy thi nói rằng: « Và Tay-son 

vậy đăng ta thì mừng lắm, nèn đem hết bình mã đến mà 
vậy thành näy, trong ý chúng nó hề giết đăng ta thì cơ đồ 
nó mới ving đạt, vậy ta phải liều chết giữ thành và khuyên 
chúa ta thừa dip bình Tây-Sơn mắc vảy Binh-dinh mà kéo 
binh ra lấy Huế đề nhw trở bàn tay. Ta chết mà nhà 
Nguyễn lập nên co nghiệp. » Nói rồi Vỏ-Tánh viết thơ cho 
Gia-Lone ; vua coi thơ thì hai hàng rơi lyy, không đành 
lòng đề Vỏ-Tlánh chết; chư tướng Ion cùng vua phải 
nghe theo lời Vỏ-Fánh thì co đồ gäy dựng mới nội, bằng 
chẳng thừa cơ thì không biết chừng nào phục hồi xả tíc 
cho đăng. Vua nghe theo lời Vỏ-Pánh mới đề Nguyễn-văn- 
Thiềng. Nguyên-dúc-Xuyên, Nguyễn-huỳnh-Đức và 3000 
bình mà đánh cầm chừng với giặc. Còn bồn thân vua côi 
chiến thuyền ra Huế đánh Cảnh-Thạnh. 

Tháng tư vua ngự đến cửa Đại-chiến ra chỉ dụ: Ai bất 
được Nguyên-quang-Toân là vua Cảnh-Thạnh thị däng 
thưởng một muôn quan tiền; còn ai bắt đặng Trän-vän-Ki, 
Nguyễn-văn-Tứ thì đặng thưởng ba ngàn quan Hiền moi 
người, ky dư ai bắt däng cha mẹ vợ con của các tướng Vày 
thành Bình-định là Vé-vän-Déng và Nguyễn-văn-Diệu, hai 
tướng ở Huế là Lê-văn-Lợi, Phô-mà Nguyễn-văn-Trị mỗi 
người thì däng thưởng một ngàn quan, ra chỉ dụ nầy và đặt 
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quan giữ ải xong rồi thì vua thắng tói haikhau Tu-dung 


(Tư-hiền). 

Neuvén-quang-Toàn là Cånh-Thanh nghe Gia-Long dem 
thũy binh đến đánh Huế thì hồn phi phách tán vội và sai 
Phò-mã Nguyễn-văn~Trị và Đề-đdốc Trän-van Ta dem bình 
ra đón tại Qui-nhon Kinh-t son) còn một dàng khiến 
quản đem cừ hàn cửa sông lại, 

«Gia-Long đem bình đến, vỏ cửa không đăng bèn sai ông 
Lê-văn-Duyệt và Lé-Chät dem binh đến đánh nhầu : Tây- 
Son ở trên đồn cao xô súng thân-cong xuống mãi, hai tướng 
nô lực xông đến đánh liều trọn một ngày hào bình lồn 
tướng rất nhiều mã không thắng noi giặc. 

Vua truyền rút bình về cho nghĩ ngơi, qua nửa đêm lén 
dem mười chiếc thuyền lén độ binh lên bò bọc bon mà 
đánh : trong khi ben chiến, Gia-Long truyền quản phá cử 
hàn cửa sông cho thuyền vỏ, bai đầu đánh ép lại, giác cả 
thua. 

Trong con hồn chiến Lê:văn-Duyệt bất quách Phò-mẩ 
Nguyễn-vũn-Trị và Đề-đốc Phan-văn-Sách, quản Tây-Son 
thấy hai tướng bị bát thì cả loạn, lớp thì chạy, lớp thi 
quảng gwom giáo ra bàng đầu, 

Thắng trận näy Gia-Long mới tuốt ra cửa Thuận-an, 
vua Cảnh-Phạnh một đàng sai binh ra ngắn đón, một đàng 
tóm thâu bữu vật cùng cung-quyËn ra cửa hận mòn đào 
ti. Gia-Long vừa độ binh lên bò, thị quản bình giành nhau 
dành Tây-Sơn đụng båt Cảnh“ Thanh mà lành thướng, nên 
thế binh đi như nước chay như gió tuôn; Tày-Son ngắn 
chống không nội dô ráo, quan bình đến đầu lấy ghe thuyền 
khí giỏi đó ` bình Tây-Sơn chạy không khỏi đều ra hàng 
đầu; binh kéo rốc vỏ Huế thì Cảnh- Thạnh cùng gia quyển 
quan bình đều chạy hết bỏ thành không, Gia-Long cấm 
quan bình không cho cướp giựt của nhon dân, lại ra chỉ 
du tha thuế khóa mà mua lòng bá lánh. 

Gia-Long tịch phong kho tàng, tài vật nơi Huế xong rồi, 
vua mới sai binh thủy cỏi chiến thuyền ra Linh-giang mà 
đón giặc, một đăng vua sai Lê-Chất dän binh bộ rượt theo 
vua Gảnh-Thạnh ; còn bai vệ bình vô giữ đèo Hải-vân, 

hạ m-văn- Nhơn giữ cửa Thuận-an, 
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Đạo binh bộ rượt bon gia-quyến Cảnh-Thạnh bắt đặng 
một đứa em trai một đứa em gái của Cảnh-Thạnh và än- 
tước; còn Cảnh-Thạnh thì trốn khỏi, chạy ngay ra Bắc 
Gia-Long truyền cho Nguyễn-văn-Trương giữ Quảng-bình 
và đào hào dap lủy từ núi Đâu-ly giáp đồn Sa-giắe gọi lũy 
Động-hải mà ngăn đường giặc. 

Gia-Long nghe báo rằng: Nguyễn-văn-Diện đương vảy 
Bình~định đã rút bót binh về cứu Huế thì vua sai ông Lè- 
văn-Duyệt kéo bình ra cự chiến; Lê-văn-Đuyệt rước đánh 
bắt bọn ấy chết rất nhiều, Nguyễn-văn-Điệu chạy khỏi; 
Gia-Long cả khen và thưởng quan bính 2.000 lượng bạc. 
Nguyên-văin-Điệu chạy về Binh-dinb sai quản đắp lủy Vân- 
dè mà triệt đường lương của Thị-nại. Nguyễn-văn-Thiêng 
bèn đem binh đến đánh, chúng giặc bị cả thất và bị chông 
gai chết liều yếu. 

Gia-Long và các tướng thắng mấy trận lấy Huế xong 
mà người lo ngày ngay tánh mạng Vo-Tânh nơi Binh-dinh, 
nên vua sai Lê-văn-Duyệt và Lê-Chất đem hai em của 
Nguyễn-quang-Toần là vua Cáănh-Thạnh và Phỏ-mäã Nguyễn- 
răn-Trị vào Bình-định cho giặc thấy rồi điệu về Gia-dinh, 
lại giao cho hai tướng một ngàn lượng bạc thưởng binh 
của Nguyễên-văn-Thiềng, vua lại đặn Lé-vän-Duyèt đừng 
thù khích Thiêng đề hiệp binh mà cứu Vỏ-Tánh. 

Hai tướng Lê-văn-Duyệt, Lê-Chất phụng mạng Gia-Long 
kéo binh về cứu Vỏ-Tánh gặp Trần-văn-An là Đề-dốc 
Tày-Sơn đánh một trận tai cho Thanh tỉnh Quảng-nam, 
bắt Đề-dđốc giặc và năm viên tướng, con bao nhiều quản 
si của chúng nó đều đồ ráo, vua hay däng tin ấy bèn gởi 
vào hai ngàn lượng bạc mà thướng quân chúng. 

Nói qua Vỏ-Tánh bị vây nơi Bình-dịnh đã bai năm 
trường đói khác ăn đến voi ngựa; một ngày kia trong 
tuần tháng năm Ngô-tùng-Châu thấy quân si bị vảy làu 
năm đỏi khác bịnh hoạn chết nhiều quá thì thang vẫn thở 
dài, không biết phương chỉ mà giải vậy cho nồi, lại nghe 


A D Ni ` DD ` S r? mpe ` a 
quân chúng xâm xì với nhau rằng ` Vó-Tánh truyền quân 


a Kä ^^ r mự ` e KI a tr 
chất bôi xung quanh lâu bác giác thì vào hỏi Vo-Tänh 
+ DH a H ` ni A 9 a ~ Kä AT 
tính phương chi kế chi mà cứu quân sỉ không lẽ đề chết 
hết; thì Vô-Tánh nguyền một thát mà cứu quân chúng 
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ché chẳng khứng nạp thành cho giặc. Ngô-tüng-Châu 
rằng : € Ngài khän-khän một lòng trung nghĩa chẳng thà 
chết mà thơm danh ngàn thuở, hơn là sống mà vỉ xủ vạn 
niên, thì tôi cïng một lòng liêu (bat. » Nói rồi về dinh ăn 
mặc triều phục vào uống thuốc độc mà chết. Còn Vỏ-Tánh 
coi quân đã đặt giảng hỏa rồi vào dinh mặc áo đội mủ 
viết thơ cho tướng giặc nói quân sỉ là tay sai, tướng soái 
sai đâu phải thuận theo đó, nay chủ-soái đã liều thát thì 
quân si vỏ cang, chẳng nên thanh nó mà giết quân chúng; 
viết thơ rồi cho mời chư tướng đến mà phân rằng; « VA 
chăng giặc vây ta năm bảy lớp, ta khôn phương phá cho 
nỏi; đã bị vậy hai năm lương thảo đều hết, ngựa voi 
cũng ăn hết nên ta quyết chi tự tÈ, hề ta chết rồi thị giặc 
mừng lòng không giết quản sỉ, chư tướng ở lại khuyên 
lon quản phải về cùng vua chẳng nên đầu giặc. » Chư 
tướng nghe nói đức loi khóe lạy cang gián, Vỏ-Tánh khoát 
biểu ra, rồi người lén giàng châm lửa cháy lòa lên chết 
tốt. Vo-van-Dông và Nguyễn-văn- Diệu đặng thơ Vô~Tánh 
và thấy lửa cháy lên thì biết người đã chết bèn kéo binh 
vào thành ; hai tướng giặc thương người nghĩa khi truyền 
quản đem quan-quách chôn cất rất hậu : và không đá 
động đến lướng si trong thành, truyền du ai muốn đầu 
thì ở lại, bằng không thì đặng ra khỏi thành bằng an. 
Tướng-sỉ nhớ lời đặn bảo của Vỏ-Tánh đều kéo hết ra 
thành về với Gia-Long. 

Qua tháng sáu, khi vua nghe tin Vỏ-Tánh tự ái thì 
thương tiết khóe lóc chẳng cùng ; sau vua truyền nắng 
hình sáp mà chôn cất lại rất nên trọng thé. Y như kế Vå- 
Tánh thì Gia-Long đã thừa dip giặc vây Bình-dịnh mà lấy 
đăng Huế và các đồn của giặc ; nên giặc lấy đăng thành 
Bình-định cũng chẳng ích gì. Vua Gia-Long coi moi Tây- 
Sơn không phương vùng vậy nữa, nhưng mà các đồn các 
bảo của Tây-Sơn hãy còn chống cự không chịu hàng đầu 
nên sai Lé-vän-Duyét và Lê-Chất kéo binh đến đánh 


Nguyễn-văn- Khôn là Đề-đốc Tày-Sơn đóng binh nơi Trà-. 


khúc, hai tưởng ra đánh Tượt giác chạy thối qua Tân- 
quang mà trú. Sai Tống phước-Luông đuồi giặc tại Sô- 


quản; còn éNguyên-văn-Thiềng đánh Tày-Sơn tại Lu-dé 
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lấy hết các đồn tại xứ ấy và rượt Vỏ-văn-Dồng chạy te ; 
vua thưởng một ngàn lượng bạc. 

Nói qua Cảnh-Thạnh chạy tới Hoành-sơn, thì nhằm tháng 
6 bị Nguyễn-kế-Diêm rượt theo; Cảnh-Thạnh truyền quản 
kiểm hiềm địa mà đóng đồn ; binh Gia-Long không thế 
theo đặng; ông Tôn-thất Khoản lành mạng đi xem địa thế, 
kiếm đường mà phå đồn giặc đi, vừa tới núi Thần-đầu gặp 
bình giặc, Tôn-thất Khoán vừa thối lui vừa cho người báo 
cùng Nguyên-kế-Diêm, tướng nầy chần chờ nên không đến 
kịp mà cứu dé cho giặe bắt Tôn-thất mà giết, Gia-Long hay 
đặng bèn truyền dem Nguyễn-kế-Diêm ra chém quách. 
Trong con näy Cảnh-Thạnh ban đêm bỏ đồn trốn ra Bắc- 
thành một đàng chiêu mộ quan quân, một đàng sai sử qua 
Tàu cầu cứu; Cảnh-Thạnh ra Bắc cải hiệu là Bửu-hưng. 
Tàu không cho binh cứu viện, Cảnh-Thạnh mới lo chiêu dụ 
các mån mọi; chẳng ngờ gặp binh Xiêm bắt lấy to đem nạp 
cho Gia-Long. 

Tại Tân-quan có tướng Tày-Son là Trù-vän-Chiéu không 
chịu hàng đầu, lại chiên binh mäi må thêm, vua sai Tổng- 
viết-Phước đem binh ra đẹp bị giặc phục binh; Lê-văn- 
Đuyệt kéo binh đến cứu thì Tống-viết Phước đã tt trận. 

Tháng 8 Nguyễn-văn-Thiềng lấy Son-trà, Nguyễn-Xuân 
lấy Khôi-diêu ; Gia-Long đặt quan nơi xứ Huế và các man 
mọi đều đến mừng vua. 

Tháng 11 vua nghe Trù-văn-Chiêu đến đánh Mở-á, mà 
vua biết Lê-văn-Duyệt trấn thủ đồn ấy thì giặc không làm 
chỉ nồi, nên không sai bình dep, thiệt quả như vậy. Lé-vän- 
Đuyệt sai Trinh-ngoc-Tri xuất binh đánh Tày-Sơn vở mật. 
Còn đàng nọ Nguyễn-văn- Thiềng hay Vo-vän-Dông đắp lủy 
từ Tháp-cải cho tới Sản-sơn mà ngần đường, người đem 
binh đến đánh lấy hết khí giới của giặc. rồi ban đêm sai 
quân đến đốt trại Tây-Sơn nơi Phu-son : giặc cả loạn, bỏ 
gwom giáo khí cụ mà chạy (1). 
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(D Nguyễn-văn-Huệ hồi trước đào läng tô tiên Gia-Long nay người 
sửa lại. Vua lại truyền đào lắng Nguyễn-văn-Huệ, chém thây, bêu đầu, 
con gái và bà con của Huê 32 người đều bị xt làng trì. (Pétrus Kể), 
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Nguyễn-quang-Toản là Cảnh-Thạnh, Büu-hung đem và 
thủy và bộ hơn ba muôn vào đánh Linh-giang, còn Bùi- 
thị Xuân là vợ Nguyễn-văn-Diệu đem năm ngàn đánh Động- 
hải. 

Gia-Long däng tin ấy bèn bồn thân di các đồn truyền cho 
quan binh canh giờ, kiên bế sån sàng mà cho giặc ; vua 
dạy các quan Langsa là chúa tàu Long, tàu Phụng và tàu 
Bằng chiêu mộ tập luyện thêm quân st. Nguyễn-văn-Trương 
lầu cùng Gia-Long xin người đề cho Tây~Sơn thâm nhập 
vào, rồi kéo binh di ngå biền bọc hậu mà chan đường giặc 
thì chắc thắng; Gia-Long y như kế, 


Chốn Linh-giang Gia-Long trọn thắng, 
Nơi Đông-ngạn Cảnh-Thạnh bôn đào. 


Tháng 2 nằm 1810 vua đã lấy Kinh-đô cù lại và các đồn, 
đánh dän thắng đó, phá binh Tày-Sơn nhw ché tre, đang 
khi vui mång lại đặng tin trong Gia-dinh Đông-cung-Cảnh 
bị bịnh trái giống mà tị trần, khi nầy Đông-cung đã đặng 
hai mươi hai tuôi, thì vua phiền muộn khôn cùng, vua 
tư đồ về dạy lo việc tống táng Đông-cung và truyền cho 
Nguyên-văn-Nhơn và Nguyễn-tử-Châu lên thế dé cho Đông- 
cung trong việc triều chảnh. | 

Người đời phước bất trùng lai họa vô đơn chi, Gia-Long 
buồn rầu Đông-cung-Cảnh chưa hết, kế qua thắng tư năm 
1810 ông Hoäng-nhi-Hi người ngoài kêu là chị Búa đi theo 
đánh giặc cùng vua cũng mang bịnh mà chết. Ông Hoàng 
nầy chẳng những có trí hóa thông minh mà lòng da lại 
can dom, biết việc cầm binh bố trận, biết cách cai trị 
quan dan ` nèn Gia-Long thương tiết chẳng cùng. Vua buồn 
rầu và nói với chư tướng: « Dòng nhà Nguyễn và nước 
Đại-Nam ta không hạnh nên Hoàng-Hi mới chết theo 
Đông-cung.» Ông Hoàng nầy khi chết 20 tuôi, vua dạy 
chở về Gia-định chôn cất. 

Qua dầu năm 1811 Tày-Son đến đánh Nhut-Lé: Cảnh- 
Thạnh, Nguyễn-quan-Thùy là em Cảnh-Thạnh và Tông-quản- 
Triệu đem hai muôn bình đánh lũy Nhựt-Lệ; hai tướng 
Tây-Sơn là Nguyễn-văn-Kiên và Định-công-Tuyết đánh núi 
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Tạc-Son; ngoài biên thì giặc sai Thiếu-Húy Đăng-văn-Đằng 
và Đề-đốc-Lực hiệp với bọn ăn cướp biên Tê-Ách ngôi một 
trăm chiếc chiến thuyền bàng ngang cửa Nhựt-Lệ mà đón 
binh thủy Gia-Long. 

Gia-Long phần binh ra đánh: sai Phạm-văn-Nhơn, Đặng: 
trần-Thường dän binh bộ đánh Jos Nhựt-Lệ: sai Nguyễn- 
văn-Trương cởi chiến thuyền ra đánh ngoài cửa. Giác nghe 
binh Gia-Long đến bèn truyền quân hãm tủy Nhựt Lẻ ; 
vua truyền mở cửa xô quân ra đánh, súng Hi bản 
xuống giặc chết liều yếu; giặc leo ngỏ Đâu-tlặc Neäi-phu 
mà hảm bi quân Gia-Long ở trên núi läng đá xuống chết 
ghỉnh đất. Bùi-thi-Xuân là vợ Nguyễn-văn-Diện và Büi-vän- 
Xuân nô lực kéo binh xông vỏ ham, bị tử tai tran; giác 
thấy Bùi-th-Xuân chết lại cảng đánh lim; mà khi giác 
nghe binh thủy của nó bị Nguyên- ăn- Trương đánh phá 
thuyền bè vỡ tan, thì kinh tàm tán dom vo chay táo. 
Nguyên-quang- Toản là Cảnh: Thạnh chạy rào làng Đông- 
ngan mà trốn. bị Huÿnh-vän-Dièm rượt tuốt tới TH 
cốc bắt hơn 3000 binh Tây-Sơn, 70 vị súng thän-công, 506 
con ngựa và năm anh đại-tướng. Đàng nọ vima HIẾU ons 
sông Linh-giang có 50 chiếc tàu lương, nên sai Tống-phưởc- 
Lương chan bắt däng và 700 bình giặc. 

Chư tướng thấy đánh đâu thắng đó thì xin vua tuốt ra 
đánh luôn Bắc-thành. Gia-Long nói Nguyên-văn-Điệu và 
Vỏ-văn-Đồng lấy däng Bình-định mà khong trừ chúng nó 
cho xong chẳng khác nuôi cọp trong nhà, bèn truyện dân 
tù giặc về kinh và day quan binh sữa soạn đi đánh Binh- 
định. 


Gia-Long đoạt thâu Bình-định. — Vän-Diêu 
bôn täu Nghệ-an. 


+ ^ E HI A T2 E K 

Gia-Long lo là lo bọn Nguyễn-văn- Điệu và Vo-vän-Dong 

a S : e t ` ` -Ai M 

là hai tưởng đại tài của Tây-Sơn, còn ở thành Bình-định; 
Đã tu) do Nour iva H i E 

tháng mr người sai Ông Nguyén-vän-Thièng EE 
đức-Xuyên cầm binh ra đánh chúng nó đại bại nơi Ki- 
sơn; mà sau Nguyễn-văn-Diệu dem binh tướng đến vậy 
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chặt ; tiền quân phỏ-tướng của Gia-Long tử trận, Nguyên- 
đức-Xuyên đánh không nồi phải thối lui về Chợ-dả, vua 
phải sai Tả-quân Lê-văn-Duyệt ngồi tàu đóng bằng đồng 
theo kiều tây, độ binh vô đảnh bất được Đề-đốc giặc, ông 
Tả-quân sai lập đồn giăng cảng hậu, quan binh giặc thấy 
sợ kéo ra đầu hết bộn. 

Lê-văn-Đuyệt phân bình đánh Binh-dịnh, người cùng 
Lê-Chất đánh Thach-tân: Nguyễn-văn-Thiềng thì bọc hậu, 
Lê-văn-Duyệt, Lê-Chất đánh Thạch-tân cå thắng lấy lủy 
ấy và súng ống khi-cu rất nhiều rồi kéo binh qua hiệp với 
Thiềng đánh riết, 

Và chăng từ khi Diệu và Dông vày Bình-định cho đến 
đôi Vỏ-Tánh là tướng đại tài của Gia-Long phải lên giảng 
thiêu, thì hai tướng ấy đăng danh vang huê hạ, nên binh 
gia của Nguyễn-văn-Diện và Vô-vän-Dông, ở tại Bình-định 
đăng hơn vài vạn ; chống cự cùng bình Gia-Long hơn tắm 
chín tháng; không ai làm chỉ nồi. 

Nay hai tướng Tây-Sơn thấy mấy tưởng đại hổng của 
vua, như Lê-văn-Duyệt. Nguyễn-văắn-Thiềng, Lê-Chất đến 
đánh rất gấp thì có ý sợ, lại nghe tin binh Gia-Long đã 
đánh vua mình là Canh-Thanh (Bữu- hưng. cho tới khỏi 
Linh-giang, thì chắc không giữ nội thành Binh-dinh, mới 
nhóm chư tướng chừng 80 người bàn tính kéo binh lên 
đường trên mà ra Nghệ-an. chư tướng Tây-Sen chọn ba 
ngàn binh mạnh mẽ, và đắc theo 80 thớt voi, nửa đêm bỏ 
thành Bình-định mà đi, Ñguyễn-văn-Thiềng vừa nghe quản 
báo tức tốc rot theo, chẳng ngờ binh Tây-Sơn đã vào 
rừng, không đám theo bèn trở về tóm thâu bình Tày-Son 
bỏ lại nay ra hàng đầu mà dắc về; lại chạy sở cho Gia- 
Long hay, thì vua mừng rổ bội phần. 

Vua ngự vào thành Bình-định truyền cho chư tưởng tu 
bồ hoàng thành lại. Vua vào đây däng tin rằng đường trên 
có tưởng Xiêm là Oc-nha-tra-Tri đem 5000 bình hiệp với 
bình Ai-lao mà đánh Tây-Sơn nơi La-nam ; vua gởi thơ 
lên mừng rỡ khen ngợi và ta ơn; vua sai sứ vào Xiêm xin 
500 xe lúa, day Cao-man phải đem nộp 1000 xe lúa ; vua 
lại dạy Gia-dinh đem lương ra Cho-dà 40 ngàn vuông gạo 





3000 cái áo lính và 500 cân thuốc súng. Ấy là Gia-Long 
có ý đi đánh Bắc-hà. 

Tháng 5 năm 1811, vua thấy văn ban võ bá dâng Sở xin 
cải nguyên thì vua y lời mà cải nguyên hiệu là Gia Long 

năm đầu ra ân tha thuế vụ. ban chức tước cho quan viên, 
thưởng quan lính vàng bạc và tiền. 

Lễ thì Gia-Long đánh đến Linh-giang mà thôi, nhưng 
mà vua thấy ngoài Bắc-hà, dòng Trịnh đã tiệt mất trong 
con bác loạn, còn dòng nhà Lê đã mất ngôi, đời vua chót 
là Lê-chiêu-Fông chạy qua Tàu mà chết; vậy lo tây trừ 
Tây-Sơn thị tóm thâu trọn cả nước Nam. ì 

Vậy ngày 17 tháng năm vun dé kinh thành cho Hoàng- 
thúc Thăng giữ người xuất binh: Tả quân Duyệt làm 
tướng soái binh bộ, ông Trung-quân Nguyễn-văn-Trương 
tông quản binh thủy. Ngày 27 lấy Hoành-son, ngày 28 lấy 
Hà-trung, 29 binh bộ của Lê-văn-Duyệt đảnh Đại-nại thĩnh 
vua qua Linh-giang ngày mồng một tháng 6 vua ngự vào 
Hà-trung. 

Còn Nguyễn-văn-Trương đi thủy đánh cửa Hộithống 
lấy thuyền bè ghe cò khí giải chẳng biết bao nhiêu, thẳng 
tới lấy thành Nghê-an bắt däng con Nguyễn-văn- Nhạc tên 
là Lân, đánh đồn bảo Thiên-lý Đề-đốc Tây-Sơn kéo bình 
ra hàng đầu, bắt đăng em Nguyễn-quang-Toắn là Thất, hai 
tưởng Tây-Sơn đem 7 thớt voi ra dựng và xin đầu Gia- 
Long, vua nạp dụng; đánh "oi lên Thanh-hóa, bắt đăng 
Nguyễn-quang-Bàn em vua Bữu-hưng và cha con đồng lý 
Nguyễn- răn Thận cả thầy chính người, 

Miêng trên xứ Nghệ-an thì có bon Nguyên-vän-Diéu, 
Vô-vän-Dông khi trước ở Bình-định kéo binh trốn về phía 
nầy, thì bị bình Gia-Long là Vo- đoán-Vấn với Lê-đức-Định 
trong ngày mồng 7 tháng sáu bắt đặng chư tướng binh 
gia và 76 con voi của bọn ấy, Lé-vän-Duyêt xiêng lại bỏ 
vào củi điệu về kinh, rồi kế dân tỉnh Thanh-hóa bắt Vó- 
vän-Dông đem đến nạp cho vua. Vua vào Thanh-hóa 
nhơn dân đặt bàn hương án trước cửa và dem trân rượu 
đến mà lạy mừng, vua cho đòi các hương lão đến mà hỏi 
tông miếu nhà Lê. 
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Ngày mồng 9 Lê-văn-Duyệt dän binh bộ đánh đèo Tam- 
điệp, mồng 10 đánh Ninh-binh, giác kéo ra hàng đầu, 
ngày 12 đánh Cầu-châu tỉnh Sơn-nam-thượng; Nguyễn- 
văn~Trương dän binh thủy đánh Vi-hoàng nơi tỉnh Son- 
nam-hạ, giặc kéo binh ra đầu. Ngày 17 binh bộ đánh 
Thäng-Long (Hanoi); vua Büu-hung Nguyễn-quang-Toắn 
chạy qua sông Nhị-hà vào chùa Thọ-xương nơi tỉnh Bäc- 
ninh mà trú bị dän đến vậy chùa, Bữu-hưng thay y 
phục đã dạn người thường mà trốn khỏi, Nguyễn-quang- 
Thùy là em Bữu-hưng cùng thế thất cô chết nơi đó. Bon 
Nguyễn -quang~Toản chạy trốn bị dân làng bắt trọn hết đem 
đến nạp cho Gia-Long. Vua ra đánh Bäc-hà không trọn 
một tháng mà lấy hết Bắc-thành, từ nam chí bắc đều 
thuộc về Gia-Long, vua ngự vào đến Kính-thiên (1) cho 
quần thần triều bái tung hô. Vua ra chĩ dụ chiêu hiền nạp 
si, binh Tây-Sơn ai ra đầu thì tùy theo tài cảng phận sự 
mà nạp dụng, Vua đặt quan trấn nhậm mọi nơi lập miều 
công thần các xử mà tế-tự, quan quản tÙ trận ; lính đi 
đánh lâu năm, vua cho về làm ăn. 

Dòng Lẻ, dòng Trịnh còn sót lại dựng sở xin vua xưng 
dč-vi thì vua phong tước cho con châu nhà Lê và nhà Trịnh 
cấp ruộng nương lấy huê lợi mà phụng tự tông-miếu. 

Gia-Long đem Cảnh-Thạnh về kính cho nắm con voi xé 
thây ra từ miếng. 

Đồng nhà Nguyễn khi trước làm chúa Gia-định tùng vua 
nhà Lê, nay tóm thâu thô vô mà xưng đế-vị. Trong Gia- 
định thuở nay quen theo nhà Nguyễn, nay thấy Nguyễn 
hưng sùng thì nhon dän mừng rô, còn ngoài Bắc-hà chẳng 
phải vậy, phe đẳng nhà Lê còn đông, nên thấy Gia-Long 
lên ngôi Thiên-tử thì không bằng lòng, vì bá tánh Bắc-kỷ 
tưởng Gia-Long đánh Tày-Sơn mà phục hồi xả tắc cho nhà 
Lê như trong tờ cáo thị. 

Tuy lòng bá tánh Bắc-hà như vậy mà dòng Lè không ai 
ra tranh đấu, cũng bởi vua không bỏ con cháu nhà Lê. Gia- 





(1) Đền Kinh-thiên của nhà Lè xây, đến khi binh Đại-pháp vào 
Hànội thì hảy còn, mà sau bình cò den đốt cháy tiêu liều, 

















Thạch-lòng nơi lắng Gia-Long. 
Embp rumiée à rz FHfustration du 6 Juin 1911, 





Phot. Eberhardi 
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Long cấp cho con cháu nhà Lê 1016 tên dän, 10.000 mẫu 
ruộng dé mà phụng tự tông-miếu, 


Vua Gia-Lonz ra đảnh với Tây-Sơn hơn 30 năm mới phục 
hồi xå Lac trọn, khó nhọc muôn ngàn, mà bền lòng chắc dạ. 
Dep xong giác dữ vua moi lập điều lệ điền lính, lo thuế 
khóa, lập thê lệ cai trị dân. Vua ăn học ít mà việc khôn 
ngoan minh mån chẳng thưa ai, ông Bä-da-Lôc nói : « Vua 
Gia Long lên ngôi cửu-ngủ một nước liệt cường bên Àu- 
châu cũng chẳng kém gì.» 


Năm 1817, vua chọn ông Hoàng Chị-Đàm là con dòng 
thứ lèn làm Thái-tử, triều-đình cang gián xin lập con Bông- 
cung-Cảnh thì chánh lý hơn, mà vua không nghe theo. 


Ngày 25 tháng giêng, năm 1820, vua Gia-Long thăng hà, 
ò ngôi Tiện 41 năm, trận mạc 23 năm, tri vì từ nam chi 
bắc trọn cả Viét-nam đăng 18 năm. 


Trong tờ di-chiëu vua có dặn bảo Thái-tử hai đền nr: 


Thứ nhút. — Luôn luôn phải cho năm chục linh giữ lăng 
đức thầy Bá-đa-Lộc. 


Thứ hai. — Đừng hành phạt ba đạo chánh trong nước 
là : đạo Không-tử, đạo Phật và đạo Thiên-chúa. Vua nói 
trong di-chiếu rằng : « Ba đạo nầy là ba đạo thuận theo lẽ 
trời, mỗi khi bắt đạo thì sanh biến trong nước, thiên tai 
thường đến mà làm cho nước loạn ngôi mất.» (Doeument 
officiel). 

Tuy vua Gia-Long có đề di-chiëu lại cho Thái-tử mà hay 
cor sợ ngày sau lên ngai quên lời dạy bảo, bất đạo sanh 
đều tồi bại trong nước, mà vua lại còn chọn lựa hai VỊ CÔng- 
thần trung quân ái quốc là ông Lê-văn-Duyệt và Nguyên- 
văn- -Thiềng mà gói gấm Thái-tử. Vua ban cho hai vi công- 
thần nầy mỗi vị mỗi cây giản, trong ấy có chữ đề : Thượng 
trầm hôn quân, hạ trầm loạn thần. 


Gia-Long xa băng ản-giá không mấy ngày mà Nguyên- 

E r n ` D À TA Kä ` A 
vàn-Phiềng la tôi công-thần lao khô ngàn phen dựng nên 
cơ-nghiệp cho nhà Nguyễn bị thích-khách; còn ông 
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Thượng-công luêvăn-Duyệt (1) ro Minh-Mang cũng âm 
mưu hằm hại mình, nên xin vào trần Gia-định. Mà việc 
nói đây thuộc về đời Minh-Mạng, hãy coi qua đó thì ro. 


Tánh chãt vua Gia-Long 
Bên Lang-sa biết tên Gia-Long chớ it biết tên Nguyên- 
Anh. Những người Lang-sa như Bä-da-Lôc được thường 
gần Gia-Long thì nói: Gia-Long là một đứng minh-quân 
(grand roi) thật là một Hoàng-để dáng khen trong nước 





(1) Ông Lé-vän-Duvét vào trấn Gia-dinh, người ta gọi quản Thượng- 
Công, Thượng-Bộ, oai vang khấp cả nam bắc, lòng da cang trực hữu 
„ công vô Từ, biết thương dän mën nước, sáu tỉnh Đồng-nai nhuần gội 
ơn người, 

Mot ngày kia trong näm 1828 hay vua Minh-Mang lòng-da chẳng 
hiền, rao truyền giết dạo, người chẳng sợ gươm đao tuốt về kinh 
cang giảng; vào chầu vua và tàu rằng: «Hạ thần chẳng hay ké theo 
đạo thiên-chủa phạm tội chí mà bị häm-oan như thé, Ta nhai cơm 
trong miệng có lẽ nào ta di hành-hà mấy thầy Dòng Hangsa? Ai giúp 
tièn-dé dựng nên co-pghiệp nầy? Hạ thần coj mòi bệ hạ muốn mất 
nước một lần nữa hay sao? Tây-Sơn giết đạo mà nước nhà hưu-hủy, 
vua Pégu đuổi thầy dòng mà mất ngôi-báu, Thôi rồi côn gì mối nước 
Nam la! cũng bởi bệ-ha quên ơn mấy thầy dòng là kề cho ta com 
mà ăn, khi ta đói, có vãi mà mặc khi ta rách rwói. Vậy chớ má Bá- 
đa-Lộc không còn ở trong nước ta bay sao ? Ha-thän còn sống bệ-hạ 
không làm đăng đều ấy, ha-thän chết rồi bệ-ha làm đều chỉ mặc ý. » 

Người đụng lời cang giảng cứng cỏi ấy là tôi lương đống của tièn- 
để, tướng giúp Gia-Long phục hồi xã-tíc, thật là tay hữu của Cao- 
hoàng, một đứng công thần, vän-bang vo bá kính nhượng. 

Ta đã nói trước khi vua Gia-Long chưa tháng hà có di truyền cho 
Nguyễn-vũn-Thiêng, Lè-vän-Duyêt phải bảo-toàn Bá-da-bộe và mấy 
thầy dòng, lại có nấy trao gwom linh thượng trầm hôn quân, hạ trầm 
loan-thần, bởi đó mà Minh-Mang chẳng đám cãi quá. Ấy vậy Gia- 
Long đã giả yếu gần li-trần mà còn chẳng quên ơn người nghĩa. Như 
thé sao có kế lại gọi vua näy vội vong ån bội nghĩa: đăng chiếm bè 
ná đăng cá quên nôm? Bởi sao mà gọi người bội bạc? Như Thượng: 
Công Lê-văn- Duyệt mà không đất linh khi Cao-hoàng còn sanh tiền, 
dầu công trận cho mấy đi nữa thì Thượng-Gông lai dám phạm thượng 
mà lập loi giảng như thế hay sao? Đầu lớn tuổi đầu nhỏ tuổi cũng 
niềm tôi chủa, không chỉ triệu, sao Thượng-Gông dam bỏ trấn mà về 
kinh ? Theo vương-pháp annam thì Thượng-Công phạm tội khi quản 
sao Minh-Mang không làm tội di? Bấy nhiều?đó thi ta rô có chiến-chỉ 
Gia-Long đi truyền, Mã Cao-hoàng gần xa bằng án giả mà còn lo ơn 
đền ngồi trả, thì có phải là người vong ân bội nghĩa đầu. 


` 
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Annam. Lâm nan từ thơ-ấu nên rô biết việc thanh suy bỉ 
thới, trong một đời con người. Bền lòng chất da cho đến 
đồi sa cơ thất thế, xiêu lưu đất khách mà chẳng ngã lòng. 
Lên đèo xuống biền nguy hiểm ngàn phen mà lòng như 


säi đá. Can-đớm lại thêm biết lựa người mà dùng nên 


mới lập giang-sang lại đặng. Trí hóa nghe mau hiĉu le và 
chẳng hề xao lang, tuy lâm nàn khi còn thơ ấu thì bề ăn 
học it oi mặt đầu, chớ tri-hóa khác thường, bởi vậy, tuy 
tánh hay binh vực bồn bang mà cũng chịu cho bá công, bá 
nghệ Tây-phang hơn Đông-phang thập bội, stong năng ký 
lưỡng, thức khuya dậy sớm, xem xét trại lính u-tàu, coi 
công việc làm, sai khiến quan binh, chỉ vẻ từ phân từ tất, 
cho đến dëi không sợ mất thé điện ra tay làm mà chỉ vẻ 
cho thợ thầy. 

Năm 1792, Ông Boisserand gởi thơ về Pháp-quốc mà nói: 
« Vua Gia-Long khi binh thiêu tướng vi không đầy môt 
năm mà thẳng trận thành công, khi đa binh túc tướng mà 
lại sa cơ thất thế ; gan-da lẹ-làng. Chẳng hề nghĩ-ngơi di 
chô nọ sang chô kia: ở Saigon ra dai-lô, ở đại lộ vào đồn-lủy, 
ở đồn lủy vào trai-binh, ở trai-binh vô u-tàu,» Tánh nóng 
nảy độc hiểm, trong binh-phäp cùng mọi việc chẳng hë 
tin ai. Khi mới khởi đồ đại sự thì quan quản sợ người hết 
hồn ; dùng gươm (rượng mà trị nước-nhà, Bối vậy cho 
nên nhiều viên tưởng giỏi ngã lòng bỏ mà di, và có khi trở 
lại đánh với người. Sau nhờ lời cang giáng cùng các việc 
rối râm làm cho Gia-Long déi bớt tánh ấy. Từ đó sấp sau 
biết sữa mình, biết chiêu hiền dai si, biết thương dàn 
mến nước là đều cần ích trong lúc loạn ly. 

Bối tánh hỏa hốt lôi đình, nên ai nấy đều sợ cơn người 
thanh nộ; ong Bä-da-Lôc cùng quan sản-thần xin vua 
không nên chém giết trước khi ong Bácda-Uộc cùng các 
quan suy xét, hề không đáng lội vua phải tha ngay. Vua 
giữ trọn lời hra mới khỏi đều sanh biến trong nước, 


Đông-eung-Cảnh | 


Đông-cung-Cảnh với Ba-da-Léc là đạo thầy trò, mà tinh 
nghĩa như cha con. 
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Trong nắm 1787, Dôngeung qua tới Huẻ-xay, thì cả 
triều- đình h Pháp thương xót, tiếp đải người rất hậu. Chừng 
về Việt-nam tánh tình cũng thuần hậu. Ta đem vào đây 

ài tích hay thì rô trí hóa của người. 

Có nhiều bữa vua cha đắc người ngự xem hátbội, mấy 
bữa đầu Dông-cung đi coi aia thưởng không noi gi. Mà 
coi thét không chỉ cho ngỏ thì nói riêng với vua cha rằng: 
« Thưa phụ-vưong dân thì đồ thân, giặc thì ở nơi cửa ta 
không biết ngày nào đến đánh, thật không phải cơn 
xướng ca thường lắm cho đăng.» 

Một ngày vua bang cho Đông: cung một cày bwu-kiëm 
cán vàng và nói cày gwom cán chạm khéo Him; mà Dông- 
cung không trả lời, Vua thấy hoàng-tử làm thỉnh thì lấy 
làm lạ mới hỏi. Đông-cung liền trả loi : « Thưa phụ-vương 
con thấy chung quanh con nhiều kč nghèo khô thiếu trước 
hụt sau, nên con không muốn thấy đồ qui ban lắm VẬY. » 

Dông-cung chẳng hề quén lời thầy dạy bảo, tuy tuôi còr 
thơ ấu chớ đã biết kẻo ngạnh việc di đoan. Moi ngày 
Dông-cung nói chuyện với mầu-hậu, bà hoàng: hậu là người 
tu niệm nói qua chuyện đạo, hồi Đông-eung ai sanh van- 

21 mình thấy trước mặt thì dông-cung trả lời: « Ấy là 
đứng câm quyền sửa trị cá thế-gian. — Con lầm rồi, eon 
có thấy mấy thớt voi đó chăng, vậy ai sanh nó ra. ? 
Thưa mâu-hâu Tạo-hỏa là Đức-chúa trời chớ ai.— Con nói 
sai đó, ấy là linh Thiên tử làm nó ra, chớ có Tạo-hóa nào 
mà mình không thấy. Đông-cung day lại phía vua cha kêu 
mà nói: ở phụ-vương, chuyện gì ta còn sợ loạn-tặc nữa ? 
Người ta nói Tây-Sơn giỏi là nhờ có voi nhiều vậy cha 
hãy hóa liền ra vài ngàn con mà cự với giặc thì giặc thua 
chớ gil» Vua nghe con nói cười ngất một hồi rồi nói 
với Dông-cung rằng: Con nói vậy phải lắm, ấy là của dứng 
Tao-hôa làm ra. » 


Bông-eung ký vãng Pháp-tpào 


Bä-da-Lôc và Đông-cung-Cảnh tới cửa Lorient nhầm 
tháng hai 1787. Bá-đa-Lộc dắc Đông-cung vào dên Huẻ-xay 
yết kiến vua Lưu-y thứ 16, Vua Pháp- -quốc tiếp đãi Đông- 


cung theo phầm bực thái-tử. Mà lúc nầy nhầm lúc nội 
loạn trong nước Langsa vừa khỏi. Trong khi nầy không 
ai tưởng vua Lưu-y và dòng Bụa-bông mang họa cho đến 
đôi mất ngôi và phải bị xử trầm nơi chốn pháp-tràng. 

Vua Luu có một người con lấy tước Not-man-di quôc- 
công nhỏ hơn Bông-cung-Cänh một tuôi, hai hoàng-tử 
chơi đớn với nhau như tình ruột thịt, 

Triều-dình langsa thấy Đông-cung hãy còn thơ ấu mà 
đã lâm nàn thì hết lòng thương xót, đều một lòng muốn 
giúp Đòng-cung tóm thâu thô vỏ ông bà lại. 

Con nhà Annam nuôi dưởng dạy dỗ theo phép thì dé 
thương, Ông Liot viết thơ nói: « Hoàng-tử Annam làm cho 
mọi kẻ vui mừng thương mến, tôi không đè Tạo-hóa không 
giúp vận cho mội trang tiéu-nhi xứ ng đáng như thể, » 

Hoàng-tử Annam diện mạo khôi ngô khuôn phép đủ 
đều vào triều-đình langsa coi đẹp mắt biết chừng nào, 

Văn bang vỏ bá thường quen vào lòn ra cúi, ham đều 
phóng đãng, chớ không biết nghe xa thấy le, và gặp cơn 
loạn lạc nên khó mà nói việc xa vời ; tuy vậy cûng có mội 
hai ông quan đại thần lòng dạ w dai. 

Đồng: cùng vừa sanh ra đà gặp dén lao khô, đường 
di thiên sơn vạn hải khó nhọc trăm bề mà làm cho 
động lòng những đứng hiền lương. Các lão quan thấy 
déng-cung mặt mày tươi tốt lòng da thiệt thà thì thương 
mến vô cùng, Lai có mấy thuở “đăng thấy một vị thái- 
tử Đông-phang, nên văn bang vỏ bá dành nhau đem 
Đông cùng về nhà yến dën thết đãi xây vầng chẳng 
ngót, Pöngecung danh vang khấp cä kinh-đô Pháp- -quốc, 
cho đến dôi bà Hoàng-hậu Tanasa bày ra chải đầu cài tóc 
theo cách ‹ Hoàng-tử Nam-kỷ » mấy bà phu-nhon bói đầu 
tóc theo dän Annam. Đặt tuông bài ca, bài hat phong 
tặng Dông- cung. Cả triều Pháp một lòng lo giúp Hoàng- 
tử mắc nàn. 

Thừa-tướng và các vị thượng-thơ không muốn sanh việc 
tranh phuông nơi xa. Thêm lúc nầy ong De Calonne làm 
hộ-bộ thượng thơ xài phá vô ngắn, tiền bạc thiếu thốn, 
nèn không có cho đủ cho quốc-gia xây dụng. Mà Ba-da- 
Lộc quyết lòng làm cho Phäp-trào trợ binh thi phải chỉ 
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cách thế giúp binh mà khỏi đều tốn kém. Bởi Bá-đa-Lộc 
biết trước việc cảng trở nên khi về Pháp-địa, có ghé lại 
cồn Pháp xin các thương-nhơn hào phủ giúp xin vua lo 
dut mối buôn bán bên Nam-kŸ, lời xin của các thương- 
nhon nầy và các lái Ân-dô lại thêm các thương-nhơn nơi 
thành Lorient và Nantes mới làm cho bá tánh dục lòng 
trièu-dinh khứng chịu giúp binh. 

Chẳng những vậy mà Bá-đa-Lộc luận qua sự lợi hại nói 
từ khi Pháp-quốc dễ mất Ấn-độ thì mất hết một mối buôn 
to, ngày nay cũng nên dùng cơ hội nầy mà lập hâng nơi 
Hong deng chống cự cùng mối thương với Đại-anh noi 
miền Ân-d6. Đại-pháp đã tung hoành bên cối Thế-giái- 
mới, có lẽ nào lại không thành tru nơi côi Cực-đông. miền 
là Pháp-trảo chỉ 16 sự cứng cỏi và trì kỳ chi thì sao lại 
không toàn hảo. 

Bá-đa-Lộc luận dàm việc triều-chánh và thương-mãi 
xong rồi, còn luận đều cao xa đàng khác nữa : Thường các 
đứng vương-đế Pháp quốc tự ch cập kiêm hay trợ hiểm 
phò nguy, vua nước mô nước mô, gặp con nguy-biến đều 
đến cầu eứu thì đặng liền. Nay gặp cơ hội nầy Bé-ha cũng 
nên thi ân giúp vua Nam-kỷ trổ lên ngôi báu, cải ân-nghĩn 
sảnh tày non biển. ngày sau thành tựu rồi thì giúp cho 
chánh đạo ta rải sấm-truyền khắp nước Nam-kỲ. Vua cùng 
triều đình Pháp nghe phải lẽ liền chịu trợ binh. 


Tờ minh-ước của vua Lưu-~y thứ 16 
và Nguyën-Anh vua Nam-kÿ. 


Tựa dâu. — Nguyên-Anh vua Nam-kỳ mất nước phải 
dụng gươm đao phục hồi xả-tắc, nên gởi tên Pigneaux de 
Béhaine linh-muc Adran qua Đại-pháp xin Hoàng-thwong 
trợ bình, và Hoàng-thượng "biết việc oan-khúe của vua 
Nam-kỳ và muốn tỏ dấu nghĩa-thiết với người, lại lòng dạ 
anh-hùng muốn trợ hiểm phò nguy nên nhậm lời ước xin. 
Bởi vậy Hoàng-thượng cho phép tên de Montmorin binh-bộ 
thượng-thơ, Co-mât nghị-sự đại- thần kim hộ-bộ và ngoại vụ 
bộ bàn tính và định việc giúp bình với tên lỉnh- mue Adran, 


j7 


và hai sú-thần sau khi thông quyền-phép với nhau, linh~ 
mục Adran có đưa ấn vua Nam-kỳ ra làm bằng, thì hai 
đàng định nhw mấy điều sau đây : 


Điều thứ nhứi. — Vua thiện đạo Thiên-chủa hứa và chịu 
giúp vua Nam kỳ phục hồi xả-tc. 

Điều thứ hai. — Trong việc giúp binh thì Hoàng-thượng 
thiện đạo Thiên-chúa sẻ chiu hao tôn gởi qua Nam-kÿ bốn 
chiếc chiến-thuyền với một đạo 1.200 binh bộ, 200 bình 
pháo-thủ và 250 binh hắc-chưởng. Binh nầy có đủ khí giải 
và pháo-khi kiêm thời. 


Điều thứ ba. — Trước khi bình cứu viện của vua thiện 
đạo Thiên-chúa đến giúp thì vua Nam-kÿ nhượng cho Phäp- 
quốc làm chủ và cai trị một cái cồn là cữa chánh của Nam- 
kỳ kêu là Hội-nan người tây gọi là Tourane, và khi binh 
Langsa đến chiếm cồn nói trước đây rồi thì làm chủ và cai 
trị luỏn chẳng ai đặng lấy lai. 


Điều thứ tw. — Lại đã thuận với nhau rằng vua thiện đạo 
Thiên-chúa và vua Nam-kỷ làm chủ cửa biên nói trên dây 
à người Langsa đặng phép cất hàng, tàu đăng phép vò ra 
buôn bán, hoặc đậu, hoặc sữa tàu, hoặc đóng tàu trong 
nước Còn việc tuần phòng nơi cữa, thì khi đến đó sẻ luận 
bàn mà định điên riêng khác. 

Điều thứ näm. — Vua thiện đạo Thiên-chúa cũng làm chủ 
và cai Iri cồn Côn-nôn. 

Điều thứ sáu. — Ngoại trừ dân các nước Tây-phang thì 
có một mình dân Langsa được phép buôn bán trong cả 
nước vua Nam-kÿ. Dàn Langsa đặng vào ra thong thả 
không dêu chi ngăn cấm miềng là có phiếu thông-hành 
của soái-phủ cồn Hội-nan thì đủ. Dân Langsa được đem 
hàng hóa Âu-châu và các phương khác vào mà bán, trừ ra 
hàng hóa luật bồn xứ nhặt cấm, Cũng được phép chở hàng 
hóa trong bồn-quốc và câc lân quốc khác không trừ thử nào 
ra khỏi nước mà bán; đóng thuế xuất-eäng nhập-cẳng mà 
thôi là thuế của người bôn-thô đóng chớ khói trả tiền thuế 
nào khác, lại tiền thuế ấy dầu có bày ra tên khác mà kêu 
cũng chẳng hề đặng tặng trội. Thuận cùng nhau rằng hoặc 
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tàu buôn, hoặc tàu giặc của dị-quốc khác chẳng hề khi nào 
đặng vô ra Nam-kỷ. nếu tàu ấy không có thương kỷ chiến- 
kỷ và phiếu thông-hành của Pháp-quốc. 

Điều thứ búy.— Chánh-phủ Nam-kỲ sẽ bảo hộ dàn Langsa 
đặng thong thả và yên ôn, đầu nhơn đầu tài cũng cho trọn; 
trong việc từ tụng thì lấy việc công bình mà phân đoán cho 
chóng không đặng trì huôn. 

Điều thứ tám. —- Kbi nào vua Langsa bị nước nào chẳng 
hạng cất bình ma đến đánh, hoặc dọa nơi miền Héi-nan 

à Côn-nôn và khi nào Hoàng-thượng thiện đạo Thiên-chúa 
cò việc cang qua, hoặc với một nước bèn Au chäu, hoặc 
một nước bèn À đông thì vua Nam-kŸ hứa chịu giúp binh 
lương cùng tàu bè; sau ba tháng có tờ mòi thì bình cửu 
viện ấy sẻ cho có, mà không đặng dùng binh cứu viện ấy 
xa hơn cồn Mollusques, cồn Sonde và phá biên Malacca. 
Còn quần áo lương phan thuộc về vua giáp binh châu cấp. 

Điều thứ chín. — Cho đăng bù-chì lời hứa điều trên đây 
thì vua thiện đạo Thiën-chüa phải buộc mình giúp vua 
Nam-kỳ mỗi khi có việc loạn-lạc giặc-giã trong nước người, 
Bình đánh giúp ấy nhiều it tùy theo đại biến tiền biến, 
nhưng mà không đăng, bất kỷ là cơ hội nào, quá li hứa 
trong điều thử hai tờ minh ước nầy. 

Điều thứ nurời. — Hoàng đế hai nước sẽ phê chuân tờ 
minh ước nầy kỳ trong một năm hay là nếu được thì sớm 
hơn thì sẻ dôi đều phé-chuân cho nhau, 

- Dot các cớ, chúng ta là sử-thần có ký tên trong lờ mình 
ước nầy và chúng ta có nhận con dấu chúng ta. 

Lam tai Versailles, ngày 28 tháng 11 năm 1787. 


L. S. Ông bá de Mont-Morin 
D Jr Linh-mue Adran (L. S. 


Điều riêng, — Cho däng tranh đều khó dễ và mich nhau 
thuộc về vua Langsa đặng quyền thông thương buôn bán 
trên đất liên cho sự cần ich tàu bè vô ra, thì vua Langsa 


A DÉI D m E ~ a o. Si 
thuận với vun Nam-kỲ rằng những mấy cho đã nhượng 





cho vua thiện đạo Thiên-chủa thì vua làm chủ trọn ; việc 
xử-đoán, tuần phòng và mọi đều cai trị không trừ khoản 
nào đều thuộc về quyền vua Langsa. 

Cho đặng tránh các đều trái phép trong các chô kê trên 
đây thì hai đàng định chắc cùng nhau rằng không đặng 
phép bắc buộc dän Nam-kỳ nơi mấy chô ấy, và ké nào có 
trôn ngu vào đó khi có tờ chánh phủ thì soái phủ nơi đó 
sé bat mà giao cho chánh-phủ. Lai định rằng hề có tờ của 
quan Tong-quän Hội-nan và Côn-nôn thì chảnh-phủ Nam- 
kỷ cũng bất người Langsa trốn ngụ trong đất Nam-kỳ. Cái 
điều riêng näy cũng như một điều đem vào từ chữ trong tờ 
mình-ước nầy, j 

Hai st thần ký lên, 


Ký tờ minh-woc vừa xong vua Lưu-y thứ 16 thưởng linh 
mục Adran tước bá và một cái hộp thuốc bằng vàng có 
chữ hiệu nhận ngọc kim cang lại vua Lưu -y phong người 
làm sứ thần gần nơi vua Nam-kÿ và day đem chon dung 
mình mà dưng cho vua Nam-ky, 


Chương trình việc Nam-kỳ của ông de 
Cossigny dưng lên cho Thủy-bộ-Thượng 
thơ. (Tháng 10 năm 1789) 


l'a nên dùng co hội vua Nam-kÿ lên nối ngôi tiên-đế sanh 
XUẤT 7 3 > AT + ^ ` a r 
nội loạn Vua Nanm-kỳ muốn giao làn cùng Pháp-quốc đăng 
xin bình cứu viên mà tóm thâu xẳ-tắc của người lại, rot cho 
ta vào ra buôn bán và dựng cho nước ta một thành nơi mé 
SE Đây tôi không cần gì luận sự ích lợi trong việc dưng 
thành ấy... Tôi xin noi qua việc sợ có nước khác bên 
phương lây ra mà giành mối lợi đó đi chăng, bởi vậy tôi 
xin rang giữ cho trọn mối lợi về mình, Trong khi mới 
khói đoan tranh đấu, vua Nam kỳ chưa chất mình vững 
HS trên ngôi bán, còn sợ nghịch tặc lắng loàn. Nên vua 
een MUON cầu một nước bên Au-châu cứu giúp, tuy 
háp-quốc không kung chen lộn vào, mà bởi Bä-da-Lôc 
cũng các thầy giäng-dao bào chuốc cho nước ta, nên vua 
am~kỳ mới cần er ta. Vậy lúc näy of : i 
Nam-kỳ mới cầu cứu nơi ta, V dy lúc nây cũng nên gởi chúc 
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it bình giúp vua ấy và dùng dịp làm tờ giao lân mà tôm trọn 
mối buôn bán trong xứ giàu có ấy và xin luôn một cửa 
biên. Có phải dụng it binh mã qua đó mà lượm lợi to 
chăng. Vài trăm binh thì đủ giúp vua ấy lập nên cơ nghiệp, 
người Nam-kÿ sợ oai thế người Tây-bang thì đều chi cũng 
đề cả. Mà dâu mối lợi to thế nào đi nữa, Nhà-nước trong 
hội nầy cũng chẳng khổi đoan däng vì kho tàng thiếu thốn 
nhiều lắm. Vậy thì phải dụng kế khác chớ không lé bỏ 
qua, chương trình nầy có ý bày tô cách ấy ` Cách näy là 
triều-đình lựa thương-nhơn có vốn liến nhiều cho đủ tin 
cậy däng, cho chúng nó mượn không ba näm roi hai 
chiếc tiêu chiến-thuyền một chiếc trung chiến-thuyền, mà 
con buôn ấy phải lấy tiền mình mà lo cụ bị mà vượt khơi, 
xong rồi phải qua Cồn Pháp và Cồn Bụa-bông lành chở 
200 bình 50 chục vị pháo-khí, lương phạn hỏa-dược mà 
chở qua Nam-kÿ. Mấy chiếc tàu ấy đậu trong cửa cũng 
không ích gì, mà cho ra khơi như thế cũng chẳng tốn kém 
chi của Quốc-gia, binh ở Cồn Pháp thì vua cũng phải châu 
cấp lương tiền, cho chúng nó qua Nam-kÿ thì khối tốn 
hao. Có phải không tốn hao của Quốc-gia trong vụ trợ 
bình như vậy. Con buôn được có tàu bè chở chiên hàng 
hóa có lẻ nào lại không chớ bình mã thuốc đạn qua Nam- 
kỳ. Một đăng lợi cho con buôn nữa là khi con buôn chờ 
binh qua Nam-kÿ xong, trở về Cồn Pháp hay là Cồn Bủa- 
bổng mà chở hàng nữa, hoặc đem về Pháp, hoặc đem qua 
Nam-kỳ mà bán, mà như con buôn muốn về Pháp rồi chở 
hàng qua Nam-kÿ nữa thì cũng tự ý không ai cäng trở, 
triều-đình không buộc đều chi khác, miễng chúng nó cụ 
bị súng Ống mà ngăn ngừa ăn cướp biên thì đủ. Mà nếu 
chúng nó không muốn dùng tàu vua nữa thì đem về của 


ước xin. Có kè nói sợ Hồng-mao ganh ghét, đều ấy chắc 
gì. Dai-anh thấy binh thiểu như thế thì không lòng đố ky, 
không nghỉ ta lập häng nơi miền Nam-kỳ. Mà có khi Anh- 
quốc thấy ta ở nơi đó chớ cüng không thèm nói, ý muốn 
đề cho ta mở mang đặng ngày sau nước ấy thủ lợi, là bõi 
ý mình nói chẳng ra binh, chớ ra binh thì chiếm đặng 
Nam-kỳ. Có kế lại nghị rằng như Anh-quốc có sợ là sợ ta 
ở Nam-kỳ gần Tào thì giựt mối buôn nước ấy là một 
Đại quốc moi mở đường thương mãi to, từ lúc tranh 
phuông với Anh-pháp trong năm 1760. Nhưng mà muốn 
cho däng việc cà thề ấy thì ta phải có bình gia cho thiệt 
đông mới đặng, vì Anh-quốc mỗi năm có 35, 36 chiếc tàu 
qua Quản: dòng. Nói thì nói vậy chớ ai rô däng cơ mưu 
Anh-quốc, hay là nước ấy dụng muru nhử mối giặc qua 
miền Cực-đông cho xa thuộc địa Ẩn-độ của anh ta? Một 
đàng ta giao việc giúp binh cho con buôn thì dấu nhẹm 
được cơ mưu của ta cho đến khi thành tựu, Anh-quốc có 
đăng tin Cực-đông gởi về, cũng chừng 18 tháng mới đặng, 
mà trong 18 tháng Pháp-quốc ta đã tính xong mọi việc. 
Đầu thế nào, thiên hạ cũng biết că Tây-phang có một 
mình Pháp-quốc ta có ít nhà buôn nơi miền Á-đông. 


Định từ bữu-ehiếu 

Hê trời đất thì có thi-tiét, cùng như cha mẹ có con cái 
đề nối nghiệp tông môn. Khi trời đất vận chuyền trọn 
một nguơn (1) thì trở lại chô củ chẳng dòi đôi. Hê gốc thì 
cỏ ngọn, nhw sông có rạch có nguồn ; Rạch sâu chừng 
nào thì xa nguồn chừng nấy. Bồi đó các đứng hiên- 
vương, thánh đế dầu trong lúc thải bình cũng chọn 


mà trả cho nhà vua. Còn rốt lại như vua Nam-kÿ không | người Kế Kë Còn nhw Trâm đây dwong bàn CS SCH 
+ Bi t A ER P è D SC b "Ẩ 1 BR A {18 ` Trå « d A š 
dụng binh ấy thì con buôn phải đem bình-gia thuốc đạn ; nước nhà rối loạn có lè nào Trầm lại há không lo điền 


mối hay sao ? Nghĩ vì người là Cảnh, trưởng nam 
dòng Nguyễn-phước thì người có quyền kế vị ngôi trời, 
Trầm bảo ngươi phải lo học hành cho thông mình 


về Cồn Pháp mà trả chớ không đặng đòi tiền sở phí 
chi cà. Nếu xảy đến như thế thì nhà vua sẽ cho con buôn 
mượn tàu một năm nữa mà buôn bản kiếm tiền phí lộ 
chở binh ấy về..Dùng cách nầy thì triều-đình không tốn 
hao mà sau hưởng lợi thập bội. Như bộ mà có lòng lo 
việc lợi cho nước có lễ nào triều-đình không nhậm lời 





) Một ngươn là 129.600 năm, hé trọn nguơn rồi thi các vi tính tủ 
trở lại chô củ. 
Nguơn, hồi, vận, thé, giáp. 
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tri-hué mà sửa tri nước nhà và thông-thạo mọi lễ cho xứng 
mặt dông-cung tháitử. Phải thĩnh giáo các đứng hiền tài, 
chiêu bien nạp si cho có kẽ tài-năng trí-huệ theo mình luôn 
luôn, phải nghe theo ác lời răng dạy của thánh-hiền xưa, 
phải nghe lời luận-biện của văn-vỏ triều đình, Dâu tnôi 
ngươi còn nhỏ chớ cùng biết phàn-biệt lễ chánh lời tà, 
Phải giữ kèo sa vào đường hoạn-họa, třánh cho khỏi sự 
rủi ro, trầm tưởng ấy cũng tièn-dinh là vì lòng người cũng 
hiệp với ý trời. Bðỡi vậy trầm trao ấn tước mà phong 
ngươi làm đông-cung thái-tử. Phần trầm lo giep giặc, mà 
khi trầm thân chinh thì trâm giao cho ngươi chuyên việc 
quốc-gia và điều khiền binh trằm đề lại. 


Ngươi hãy làm cho thuận lòng bá tánh và tài-đứe ngươi 
phải tô- ne nhw tỉnh-tú trên trời. Làm làm sao cho nhơn- 
dàn an cw lạc nghiệp ngâm com vô bụng như đời nhà Hón, 


Chẳng khác chiêm anh, chiêm yến lấy cánh úm con, 
những lời dạy bảo của trầm tổ rạng như mặt nhựt mặt 
nguyệt, 

Hoàng thiên phò hộ ngươi cho dòng giống ta thiên-niên 
trường-cửu. 


Nam thứ 54 doi Cảnh-Hưng ngày 21 tháng ba. 


Văn-bằng eấp cho ông Dayot 


Trầm vì thấy lòng trung tín và siên năng của tên Marie 
Dayot, người nước Phansa, lại vì đường xa xuôi việu: vợi 
mà cũng đến giúp trầm trong thủy bình, nên trầm chọn mà 
cai quản đoàn chiën-thuyën và phong chức. Khäm sai cai 
đội quản làu nhỉ chích tri Lược-hầu và thống lảnh chiếc tàu 
Đồng-Nai véi chiếc tàu Dông-Cung. Trầm sở cậy khi ra trận- 
mac tên Marie Dagot lấy hết lèng can-dåm trí-hóa mà cai 
quản thuyền tàu, lấy sự oai- -nghiêm trừng-trị quân-chüng 
theo quân- pháp. Nếu phạm tội bất tuân vương-pháp theo 
phẩm- hàm của minh thì sẽ chiếu theo luật mà trị lội. 


Ngày 15 tháng năm, năm thứ 51 doi Cảnh- Hung tại Saison, 
ngày 27 tháng sáu 1790, 





Văn bằng cấp cho ông Vannier. 


Tram vi biết tên Philippe Vannier là người Phansa sièng 
năng trong thủy-binh và chẳng nai xa xuôi khó nhọc và 
khúc tičng-låm mà đến giúp trầm, nên Trầm lựa mà cai 
quan đạo-chiến-thuyền phong chức Cai đột chữn-thành-hầu 
quan lành chiếc tàu Đồng-nai tủy lùng Marie Dagot thống 
Lính bäi-dao. Phải vựng theo linh quan máu-bình mình 
và hết lòng trung-trire cũng trầm. Nến phạm lội bất tuân 
Vương-pháp và không giữ lộn phan mình thị cứ chiếu 
theo luật làm lội. 

Làm tại Saigon ngày 15 tháng 5, năm ihi 31 Cảnh-H ung. 

Máu cái van-bäng kia cũng tương to nhw hai củi tren dày 
nón kê sơ theo day thì hữu : 

Ông Julien Girard de l'Isle Selle lình chức Cai dòi long 
hưng hầu, chủa Lou Đồng-cũng, 

Ông Théodore Lebrun lãnh chức Khan sai cai doi thành 
oai hầu, 

Ông Louis Guillon lãnh chức Phó cai doi oai dàng hầu 
tùng chánh ông Dagot. 

Ong J. Guilloux làm chức Pho cai dot nhự tái hấu tùng 
chánh ông Dagor, 


CHUNG 
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